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                                     Kí duyệt

 
TTCM:
BUỔI 1:
Lê Thị Thu Lệ
                      RÈN KĨ NĂNG VIẾT TẬP HỢP. XÁC ĐỊNH SỐ




PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP
  
I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Kiến thức:

  HS biết viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu 
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- Sự khác nhau giữa tập hợp 
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   2. Kĩ năng: 

  Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng dãy số cóquy luật
    3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán.
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG.
A.LÍ THUYẾT:
Câu 1: Hãy cho một số VD về tập hợp thường gặp trong đời sống hàng ngày và một    số VD về tập hợp thường gặp trong toán học?

Câu 2: Hãy nêu cách viết, các ký hiệu thường gặp trong tập hợp.

Câu 3: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử?

Câu 4: Có gì khác nhau giữa tập hợp 
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 và 
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B. BÀI TẬP:
*.Dạng 1: Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu

Bài 1: Cho tập hợp A là các chữ cái trong cụm từ “Thành phố Hồ Chí Minh”

a. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

[image: image1131.wmf]ac

bd

>

[image: image1132.wmf]ac

bd

<

[image: image1133.wmf]ac

bd

=

b       A
;             c          A
;
h           A

Hướng dẫn

a/  A = {a, c, h, I, m, n, ô, p, t}

b/ 
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Lưu ý HS: Bài toán trên không phân biệt chữ in hoa và chữ in thường trong cụm từ đã cho.

Bài 2: Cho các tập hợp

A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}

a/ Viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B.

b/ Viết tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A.

c/ Viết tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

d/ Viết tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.

Hướng dẫn:

a/ C = {2; 4; 6} 

b/ D = {5; 9} 

c/ E =  {1; 3; 5} 

d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} 

Bài 3: Cho tập hợp A = {1; 2; a; b} 

a/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử.

b/ Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 2 phần tử.

c/ Tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không?

Hướng dẫn

a/ {1} { 2} { a } { b} 

b/ {1; 2} {1; a} {1; b} {2; a} {2; b} { a; b} 

c/ Tập hợp B không phải là tập hợp con của tập hợp A bởi vì c 
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Bài 4: Cho tập hợp B = {x, y, z} . Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Hướng dẫn

- Tập hợp con của B không có phần từ nào là 
[image: image10.wmf]Æ
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- Tập hợp con của B có 1phần từ là  {x} { y} { z } 

- Các tập hợp con của B có hai phần tử là  {x, y} { x, z} { y, z } 

- Tập hợp con của B có 3 phần tử chính là B = {x, y, z} 

Vậy tập hợp A có tất cả 8 tập hợp con.

Ghi chú. Một tập hợp A bất kỳ luôn có hai tập hợp con đặc biệt. Đó là tập hợp rỗng 
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 và chính tập hợp A. Ta quy ước 
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 là tập hợp con của mỗi tập hợp.

*Dạng 2: Các bài tập về xác định số phần tử của một tập hợp

Bài 1: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

Hướng dẫn:

Tập hợp A có (99 – 10) + 1 = 90 phần tử.

Bài 2: Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

a/ Tập hợp A các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.

b/ Tập hợp B các số 2, 5, 8, 11, …, 296.

c/ Tập hợp C các số 7, 11, 15, 19, …, 283.

Hướng dẫn

a/ Tập hợp A có (999 – 101):2 +1 = 450 phần tử.

b/ Tập hợp B có (296 – 2 ): 3 + 1 = 99 phần tử.

c/ Tập hợp C có (283 – 7 ):4 + 1 = 70 phần tử.

Cho HS phát biểu tổng quát:

· Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b – a) : 2 + 1 phần tử.

· Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n – m) : 2 + 1 phần tử.

· Tập hợp các số từ số c đến số d là dãy số các đều, khoảng cách giữa hai số liên tiếp của dãy là 3 có (d – c ): 3 + 1 phần tử.

Bài 3: Mẹ mua cho em một quyển số tay dày 256 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay?

Hướng dẫn:

- Từ trang 1 đến trang 9, viết 9 số.

- Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, viết 90 . 2 = 180 chữ số.

- Từ trang 100 đến trang 256 có (256 – 100) + 1 = 157 trang, cần viết 157 . 3 = 471 số.

Vậy em cần viết 9 + 180 + 471 = 660 số.

BT dành cho HSYK
Bài 4: a. Cho A = {1; 3; a; b} ; B = {3; b} 

Điền các kí hiệu 
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 thích hợp vào ô vuông
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b. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6

       tập hợp B các số tự nhiên  lớn hơn hai nhỏ hơn 15
Bài 5: Cho các tập hợp
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Hãy điền dấu 
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Bài 4: BT Dành cho HS KG
Các số tự nhiên từ 1000 đến 10000 có bao nhiêu số có đúng 3 chữ số giống nhau.

Hướng dẫn:

- Số 10000 là số duy nhất có 5 chữ số, số này có hơn 3 chữ số giống nhau nên không thoả mãn yêu cầu của bài toán.

Vậy số cần tìm chỉ có thể có dạng: 
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  với a 
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b là cá chữ số.

- Xét số dạng 
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, chữ số a có 9 cách chọn ( a 
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 0) 
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 có 9 cách chọn để b khác a.

Vậy có 9 . 8 = 71 số có dạng 
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Lập luận tương tự ta thấy các dạng còn lại đều có 81 số. Suy ta tất cả các số từ 1000 đến 10000 có đúng 3 chữ số giống nhau gồm 81.4 = 3                                                                 

III. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH
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TTCM

    Lê Thị Thu Lệ


RÈN KĨ NĂNG VẬN DỤNG CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP N
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Kiến thức: 
Ôn tập và củng cố các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trong N.

2. Kĩ năng:

- Sử dụng bốn phép tính trong N thành thạo

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán.

II. LÍ THUYẾT:

+ Phép cộng hai số tự nhiên bất kì luôn cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tổng của 

chúng.Tadùng dấu “+” để chỉ phép cộng: 

Viết: a            +               b =    c 

   ( số hạng )  +  (số hạng)   =   (tổng ) 

+)Phép nhân hai sốtự nhiên bất kìluôn cho ta một sốtự nhiên duy nhấtgọi là tích của chúng. 

Tadùng dấu “.” Thay cho dấu “x” ở tiểuhọc để chỉ phép nhân. 

Viết: a     .    b    =    c 

(thừa số )   .  (thừa số )   =    (tích ) 

* Chú ý: Trong một tích nếu hai thừa số đều bằng số thì bắt buộc phải viết dấu nhân “.” Còn có một thừa số bằng số và một thừa số bằng chữ hoặc hai thừa số bằng chữ thì không cần viết dấu nhân “.” Cũng được .Ví dụ: 12.3 còn  4.x = 4x;  a . b = ab. 

+) Tích của một số với 0 thì bằng 0, ngược lại nếu một tích bằng 0 thì một trong các thừa số của tích phải bằng 0. 

* TQ: Nếu a .b= 0thìa = 0 hoặc b = 0. 

+) Tính chất của phép cộng và phép nhân: 

a)Tính chất giaohoán: a + b= b+ a a . b= b.a 

Phát biểu: + Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổngthìtổng không thay đổi. 

+ Khi đổi chỗ các thừa sốtrongtích thì tích không thay đổi. 

b)Tính chất kết hợp: ( a + b) +c = a+ (b+ c) (a .b). c =a .( b.c ) 

Phát biểu : + Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba tacó thể công số thứ nhất với tổng của số thứhai và số thứ ba. 

+ Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba. 

c)Tính chất cộng với 0 và tính chất nhân với 1:  a + 0 = 0+ a= a a . 1= 1.a = a 

d)Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: a.(b+ c )= a.b+ a.c 

Phát biểu: Muốn nhân một số với một tổng ta nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại 

* Chú ý: Khi tính nhanh, tính bằng cách hợp lí nhất ta cần chú ý vận dụng các tính chất 

trêncụ thể là: 

- Nhờ tính chất giao hoán và kết hợp nên trong một tổng hoặc một tích tacó thể thay đổi vị trí các số hạng hoặc thừa số đồng thời sử dụng dấu ngoặc để nhóm các số thích hợp với nhau rồi thực hiện phéptính trước. 

- Nhờ tính chất phân phối ta có thể thực hiện theo cách ngược lại gọi là đặt thừa số 

chung   a. b + a. c = a. (b + c) 

Câu 1: Phép cộng và phép nhân có những tính chất cơ bản nào?

Câu 2: Phép trừ và phép chia có những tính chất cơ bản nào?

II. BÀI TẬPÁP DỤNG
*.Dạng 1: Các bài toán tính nhanh

Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất.

a/ 67 + 135 + 33

b/ 277 + 113 + 323 + 87

ĐS: a/ 235
b/ 800

Bài 2: Tính nhanh các phép tính sau:

a/ 8 x 17 x 125

b/ 4 x 37 x 25

ĐS:  a/ 17000

b/ 3700

Bài 3: Tính nhanh một cách hợp lí:

a/ 997 + 86

b/ 37. 38 + 62. 37

c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001

d/ 67. 99; 998. 34

Hướng dẫn

a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083

Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng.

Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083. Ta có thể thêm vào số hạng này đồng thời bớt đi số hạng kia với cùng một số.

b/ 37. 38 + 62. 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700.

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

c/ 43. 11 = 43.(10 + 1)  = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373.

67. 101= 6767

423. 1001 = 423 423

d/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633

998. 34 = 34. (100 – 2) =  34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932

*) Tính nhanh tổng hai số bằng cách tách một số hạng thành hai số hạng rồi áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng: 

VD: Tính nhanh: 97 + 24 = 97 + ( 3 + 21) = ( 97 + 3) + 21 = 100 + 21 = 121. 

Bài 4:Tính nhanh: 

a) 996 + 45 b) 37 + 198 c) 1998 + 234 d) 1994 +576 

Bài 5: Tính nhanh:

 a) 294 + 47          b) 597 + 78        c) 3985 + 26        d) 1996 + 455 

+) Tính nhanh tích hai số bằng cách tách một thừa số thành hai thừa số rồi áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 

VD: Tính nhanh: 45. 6 = 45. ( 2. 3) = ( 45. 2). 3 = 90. 3 = 270. 

Bài 6:Tính nhanh: 

a) 15. 18 b) 25. 24 c) 125. 72 d) 55. 14 

Bài 7:  Tính nhanh: 

a) 25. 36 b) 125. 88 c) 35. 18 d) 45. 12 

+)Tính nhanh tích hai số bằng cách tách một thừa số thành tổng hai số rồi áp dụng tính chất phân phối: 

VD: Tính nhanh: 45.6 = ( 40 + 5). 6 = 40. 6 + 5. 6 = 240 + 30 = 270. 

Bài 8:Tính nhanh: 

a) 25. 12 b) 34. 11 c) 47. 101 d) 15.302 

Bài 9:  Tính nhanh: 

a) 125.18 b) 25.24 c) 34.201 d) 123. 1001 

+) Sử dụngtính chất giao hoán kết hợp của phép cộng để tính bằng cách hợp lí: 

VD:Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất: 

135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + ( 360 + 40) = 200 + 400 = 600. 

Bài 10:Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất: 

      a) 463 + 318 + 137 + 22            b) 189 + 424 +511 + 276 + 55 

      c) (321 +27) + 79                     d) 185 +434 + 515 + 266 + 155 

Bài 11:  Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất: 

       a) 168 + 79 + 132 b) 29 + 132 + 237 + 868 + 763 

    c) 652 + 327 + 148 + 15 + 73 d) 347 + 418 + 123 + 12 

+. Sử dụng tính chất giao hoán kết hợp của phép nhânđể tính bằngcách hợp línhất: 

VD: Tính bằng cách hợp lín hất: 

           5. 25. 2. 37. 4 = (5. 2). (25. 4). 37 = 10. 100. 37 = 37 000. 

Bài 1:Tính bằng cách hợp lí nhất: 

a) 5. 125. 2. 41. 8          b) 25. 7. 10. 4         c) 8. 12. 125. 2       d) 4. 36. 25. 50 

Bài 12:   Tính bằng cách hợp lí nhất: 

  a) 72. 125. 3       b) 25. 5. 4. 27. 2       c) 9. 4. 25. 8. 125          d) 32. 46. 125. 25 

*. Sử dụng tính chất phân phối để tính nhanh: 
Chú ý: Quy tắc đặt thừa số chung : a. b+ a.c = a. (b+ c)hoặc a. b + a. c+ a. d = a.(b + c + d) 

VD: Tính bằng cách hợp lí  nhất: 

a) 28. 64 + 28. 36  = 28.(64 + 36 ) = 28. 100 = 2800 

b) 3. 25. 8 + 4. 37. 6 + 2. 38. 12 = 24. 25 + 24. 37 + 24. 38 = 24.(25 + 37 + 38 ) 

= 24. 100 = 2400 
BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH  YK:

BÀI 1:Tính bằng cách hợp lí nhất: 

a) 38. 63 + 37. 38 b) 12.53 + 53. 172– 53. 84

b)  c) 35.34 +35.38 + 65.75 + 65.45 

c) 39.8 + 60.2 + 21.8

d)   36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 

Bài 2.: Tính bằng cách hợp lí nhất: 

a) 32. 47 + 32. 53 b) 37.7 + 80.3 +43.7 

b) c) 113.38 + 113.62 + 87.62 + 87.38 

c) 123.456 + 456.321 –256.444 

Bái 3: Tính nhanh các phép tính:

d)   43.37 + 93.43 + 57.61 + 69.57
a/ 37581 – 9999

b/ 7345 – 1998

c/ 485321 – 99999

d/ 7593 – 1997

Hướng dẫn:

a/ 37581 – 9999 = (37581 + 1 ) – (9999 + 1) = 37582 – 10000 = 89999 (cộng cùng một số vào số bị trừ và số trừ
b/ 7345 – 1998 = (7345 + 2) – (1998 + 2) = 7347 – 2000 = 5347

c/ ĐS: 385322


d/ ĐS: 5596
BÀI TẬP DÀNH CHO HSKG:
Dãy số cách đều: 

VD: Tính tổng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 49 

* Nhận xét:+ số hạng đầulà : 1và số hạng cuối là: 49. 

                + Khoảng cách giữa hai số hạng là: 2 

 +Scó 25 số hạng được tính bằng cách: ( 49 –1 ): 2 + 1 = 25 

Bài 1:Tính tổng sau: 

a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + .. . + 100           b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + .. . + 100 

c) C = 4 + 7 + 10 + 13 + .. . + 301         d) D = 5 + 9 + 13 + 17 + .. .+ 201. 

Bài 2: Tính các tổng: 

a) A = 5 + 8 + 11 + 14 + .. . + 302        b) B = 7 + 11 + 15 + 19 + .. .+ 203. 

c) C = 6 + 11 + 16 + 21 + .. . + 301           d) D =8 + 15 + 22 + 29 + .. . + 351. 

Bài 3: Cho tổng S = 5 + 8 + 11 + 14 + .. . 

a)Tìm số hạng thứ100 của tổng. 

b) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên. 

Bài 4: Cho tổng S = 7 + 12 + 17 + 22 + .. . 

a)Tìm số hạng tứ50 của tổng. 

b) Tính tổng của 50 số hạng đầu tiên. 

Bài 5:Tính tổng của tất cả các số tựnhiên x, biết xlà số có hai chữ số và 12 < x < 91 

Bài 6: Tính tổng củacác sốtự nhiên a , biết a có ba chữ số và 119 < a < 501.  

Bài 7: Tính tổng của:

a/ Tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.

b/ Tất cả các số lẻ có 3 chữ số.

Hướng dẫn:

a/ S1 = 100 + 101 + .. . + 998 + 999 

Tổng trên có (999 – 100)  + 1 = 900 số hạng. Do đó

S1= (100+999).900: 2 = 494550

b/ S2 = 101+ 103+ .. . + 997+ 999 

Tổng trên có (999 – 101): 2 + 1 = 450 số hạng. Do đó

S2  = (101 + 999). 450 : 2 = 247500

Bài: Cho dãy số:

a/ 1, 4, 7, 10, 13, 19.

b/ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.

c/ 1, 5, 9, 13, 17, 21, .. .

Hãy tìm công thức biểu diễn các dãy số trên.

ĐS:

a/ ak  = 3k + 1 với k = 0, 1, 2, .. ., 6

b/ bk  = 3k + 2 với k = 0, 1, 2, .. ., 9

c/ ck  = 4k + 1 với k = 0, 1, 2, .. . hoặc ck  = 4k + 1 với k 
[image: image27.wmf]Î
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Ghi chú: Các số tự nhiên lẻ là những số không chia hết cho 2, công thức biểu diễn là 
[image: image28.wmf]21
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Các số tự nhiên chẵn là những số chia hết cho 2, công thức biểu diễn là 
[image: image30.wmf]2

k

, k 
[image: image31.wmf]Î
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Tínnh nhanh :

a)    12 .25 +29 .25 +59 .25                          b) 28 (231 +69 ) +72 (231 +69 )

a)  53 .11       ;75 .11                                    d) 79 .101

 giải :

a)12 .25 +29 .25+59 .25 =                  b) 28.(231 +69) +72(321 +69) =

    (12 +29 +59 ).25 =                        (231 +69)(28 +72) =300.100=30000

                   100 .25 =2500

c)53 .11 =53 .(10 +1) =530 +53 =583  ;           75.11 =750 +75 =825

*Chú ý: Muốn nhân 1 số có 2 chữ số với 11 ta cộng 2 chữ số đó rồi ghi kết quả vào giữa 2 chữ số đó. Nếu tổng lớn hơn 9 thì ghi hàng đơn vị vào giữa rồi cộng 1 vào chữ số hàng chục.
vd : 34 .11 =374      ;           69.11 =759

d )  79.101 =79(100 +1) =7900 +79 =7979

*Chú ý: muốn nhân một số có 2 chữ số với 101 thì kết quả chính là 1 số có  được bằng cách viết chữ số đó 2 lần khít nhau
vd:  84 .101 =8484          ;  63 .101 =6363        ;    90.101 =9090

*Chú ý: muốn nhân một số có 3 chữ số với 1001 thì kết quả chính là 1 số có  được bằng cách viết chữ số đó 2 lần khít nhau
Ví dụ:123.1001 = 123123
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ÔN TẬP VÀ VẬN DỤNG QUY TẮC NHÂN CHIA 

LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1. Đ/N: Lũy thừa bậc n của số tụ nhiên a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a


[image: image32.wmf]{
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0). a gọi là cơ số, no gọi là số mũ.

2. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số   
[image: image34.wmf].
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3. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số  
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Quy ước a0 = 1 ( a
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4. Luỹ thừa của luỹ thừa         
[image: image39.wmf](
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5. Luỹ thừa một tích      
[image: image40.wmf](
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6. Một số luỹ thừa của 10:

- Một nghìn: 
1 000 = 103

- Một vạn: 
10 000 = 104
Tổng quát: nếu n là số tự nhiên khác 0 thì: 10n = 
[image: image41.wmf]100...00
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II. Bài tập
*.Dạng 1: Các bài toán về luỹ thừa

Bài 1: Viết các tích sau đây dưới dạng một luỹ thừa của một số:

a/ A = 82.324

b/ B = 273.94.243

ĐS: a/ A = 82.324 = 26.220 = 226. hoặc A = 413
b/ B = 273.94.243 = 322

Bài 2: Tìm các số mũ n sao cho luỹ thừa 3n thảo mãn điều kiện: 25 < 3n < 250

Hướng dẫn

Ta có: 32 = 9, 33 = 27 > 25, 34  = 41, 35 = 243 < 250 nhưng 36 = 243. 3 = 729 > 250

Vậy với số mũ n = 3,4,5 ta có 25 < 3n < 250

Bài 3: So sách các cặp số sau:

a/ A = 275 và B = 2433
b/ A = 2 300 và B = 3200
Hướng dẫn

a/ Ta có  A = 275 =  (33)5 =  315     và B = (35)3 = 315

 Vậy A = B

b/  A = 2 300 = 33.100 = 8100             và B = 3200 = 32.100 = 9100

Vì 8 < 9 nên 8100 < 9100 và A < B.

Ghi chú: Trong hai luỹ thừa có cùng cơ số, luỹ thừa nào có cơ số lớn hơn thì lớn hơn.

*.Dạng 2: Bình phương, lập phương

Bài 1: Cho a là một số tự nhiên thì:

a2 gọi là bình phương của a hay a bình phương

a3 gọi là lập phương của a hay a lập phương

a/ Tìm bình phương của các số: 11, 101, 1001, 10001, 10001, 1000001, .. ., 
[image: image42.wmf]100...01
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b/ Tìm lập phương của các số: 11, 101, 1001, 10001, 10001, 1000001, .. ., 
[image: image43.wmf]100...01
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Hướng dẫn

Tổng quát  
[image: image44.wmf]100...01

14243

2   = 100.. .0200.. .01


[image: image45.wmf]100...01
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3   = 100.. .0300.. .0300.. .01
- Cho HS dùng máy tính để kiểm tra lại.

Bài 2: Tính và so sánh

a/ A = (3 + 5)2 và B = 32 + 52
b/ C = (3 + 5)3 và D = 33 + 53
ĐS: a/ A > B
; b/ C > D
Lưu ý HS tránh sai lầm khi viết (a + b)2 = a2 + b2 hoặc (a + b)3 = a3 + b3
BÀI TẬP DÀNH CHO HSYK:

Thứ tự thực hiện các phép tính

- Yêu cầu HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính đã học.

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

A = 2002.20012001 – 2001.20022002

Hướng dẫn

  A = 2002.(20010000 + 2001) – 2001.(20020000 + 2002)


= 2002.(2001.104 + 2001) – 2001.(2002.104 + 2001)

      = 2002.2001.104 + 2002.2001 – 2001.2002.104 – 2001.2002

     = 0

Bài 2: Thực hiện phép tính

a/ A = (456.11 + 912).37 : 13: 74

b/ B = [(315 + 372).3 + (372 + 315).7] : (26.13 + 74.14)

ĐS: A = 228

B = 5
BÀI TẬP DÀNH CHO HSKG
*: Ghi số cho máy tính - hệ nhị phân
- Nhắc lại về hệ ghi số thập phân

VD: 1998 = 1.103 + 9.102 +9.10 + 8


[image: image46.wmf]432
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  trong đó a, b, c, d, e là một trong các số 0, 1, 2, …, 9 vớ a khác 0.

- Để ghi các sô dùng cho máy điện toán người ta dùng hệ ghi số nhị phân. Trong hệ nhị phân số 
[image: image47.wmf](2)
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 có giá trị như sau:    
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Bài 1: Các số được ghi theo hệ nhị phân dưới đây bằng số nào trong hệ thập phân?

a/ 
[image: image49.wmf](2)
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b/ 
[image: image50.wmf](2)
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ĐS: A = 93

B = 325

Bài 2: Viết các số trong hệ thập phân dưới đây dưới dạng số ghi trong hệ nhị phân:

a/ 20
b/ 50 

c/ 1335

ĐS: 20 = 
[image: image51.wmf](2)

10100


50 = 
[image: image52.wmf](2)
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 1355 = 
[image: image53.wmf](2)
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GV hướng dẫn cho HS 2 cách ghi: theo lý thuyết và theo thực hành.

Bài 3: Tìm tổng các số ghi theo hệ nhị phân:

a/ 11111(2)  + 1111(2)
	   +
	0
	1

	0
	0
	1

	1
	1
	10


b/ 10111(2)  + 10011(2)

Hướng dẫn

a/ Ta dùng bảng cộng cho các số theo hệ nhị phân    

Đặt phép tính như làm tính cộng các số theo hệ thập phân

b/ Làm tương tự như câu a ta có kết quả 101010(2)
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a/ 12:{390: [500 – (125 + 35.7)]}

b/ 12000 –(1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)

ĐS: a/ 4

b/ 2400

 Bài  : Tìm x, biết:

a/ 2x = 16



(ĐS: x = 4)

b) x50 = x



(ĐS: x 
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ÔN TẬP VÀ RÈN KĨ NĂNG LÀM TOÁN VỀ THỨ TỰ 
THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
I.Kiến thức cơ bản:
1.HS  nắm chắc các qui ước về thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc và BT không chứa dấu ngoặc.

2. Kỹ năng:  HS biết vận dụng các qui ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức.

3.Thái độ: HS Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

II. Bài tập:
1: BT DÀNH CHO HSYK
Tính: a/ 25.27.2.4.5

= (25.4).(2.5).27

= 100.10.27 = 1000.27 = 27000

b/ 463 + 318 + 137 + 22 

= (463 + 137) + (318 + 22)

= 600 + 340 = 940
a/ 4. 52 – 6 4: 23  

= 4.25 – 64: 8

= 100 – 8 = 92

b/ (39 . 42 – 37 . 42) : 42 

= [42.(39 - 37)] : 42

= [42.2] : 42 = 48 : 42 = 2

c/            24.[119 – ( 23 – 6)] 

= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448
2: Tìm x, biết:

a, 34 . x = 850

b, x: 124 = 52

c, 1238 -  x = 297

d, x – 125 = 63
BÀI TẬP DÀNH CHO HS ĐẠI TRÀ

Baì 1,Hãy tính giá trị các biểu thức sau:
1,, 2.13 + 4 - 5.3
2,, 2[32 + 5(7 - 4) - 2] + 108
3,, 5 . 42 - 18 : 32 = 80 : 2 = 78

4,,   80 - [130 - (12 - 4)2]   = 80 - [130 - 82]   = 80 - 66 = 14

a) 33 . 18 - 33.12 = 33( 18 - 12 )

 = 33 . 6 = 27 . 6 = 162.
b) 39 . 213 + 87 . 39 

= 39 ( 213 + 87) = 39 . 300 

= 11700

C,  27.75 + 25.27 – 150 

= 27.(75 + 25) – 150

= 27 . 100 – 150 = 2 

D,) 12 : {390 : (500 - (125 + 35 . 7)( }

=  12  : {390 : (500 - 370( }

=  12 :  {390 : 130} = 12 : 3 = 4 

E, 12000–(1500.2+ 1800.3+1800 . 2 : 3)

= 12000 – (3000 + 5400 +1200) = 12000 – 9600 = 2400

G,/ (274 + 318) . 6 = 3552

H,/ 34.29 – 14.35 = 1476

I, / 49.62 – 32 . 52 = 1406

Bài 2 . Tính nhanh:
  a/ 25.27.2.4.5  
= (25.4).(2.5).27

= 100.10.27 = 1000.27 = 27000

b/ 463 + 318 + 137 + 22 

= (463 + 137) + (318 + 22)

= 600 + 340 = 940                                

Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:
   a/ 22 .23  

   b/ 4. 52 – 6 4: 23  = 4.25 – 64: 8

                                   = 100 – 8 = 92

  c/ 24.[119 – ( 23 – 6)] 
= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448
d/ (39 . 42 – 37 . 42) : 42 

= [42.(39 - 37)] : 42 
= [42.2] : 42 = 48 : 42 = 2

Bài 4: .Tìm  số tự nhiên x biết:
   a/ (x + 55) – 155 = 0                                       b/ (x – 36) : 7 = 12   

              (x + 55) = 155


                         x = 155 – 55       


    x – 36 = 12.7 = 84

                         x = 100







                             x =  84 + 36

                           





    X =  120
BT CHO HSKG:
So sánh : 32n  và 23n; 5. 28  và 210;
IV. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH:
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BUỔI 5

          CỦNG CỐ VÀ VẬN DỤNG CÁC DẤU HIỆU 
CHIA HẾT CHO 2,3,5,9



I. .KIẾN THỨC CƠ BẢN:

       lý thuyết. 
+)TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG.

Tính chất 1:        a 
[image: image55.wmf]M

 m , b 
[image: image56.wmf]M

 m ,  c 
[image: image57.wmf]M

 m  ( (a + b + c) 
[image: image58.wmf]M

 m

  Chú ý: Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu   a 
[image: image59.wmf]M

 m , b 
[image: image60.wmf]M

 m ,  ( (a - b) 
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 m

Tính chất 2:        a 
[image: image62.wmf]M

 m , b 
[image: image63.wmf]M

 m ,  c 
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 m  ( (a + b + c) 
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   Chú ý: Tính chất 2 cũng đúng với một hiệu.  a 
[image: image66.wmf]M

 m , b 
[image: image67.wmf]M

 m ,  ( (a - b) 
[image: image68.wmf]M

 mCác tính chất 1& 2 cũng đúng với một tổng(hiệu) nhiều số hạng.

+)DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5.

  Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.
  Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.
+)DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9.
  Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Chú ý: Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.

             Số chia hết cho 3 có thể không chia hết cho 9.

   2- Sử dụng tính chất chia hết của một tổng và một hiệu.
II. Bài tập
*. BT tìm điều kiện của một số hạng để tổng (hiệu ) chia hết cho một số:

	BT 3:   Cho A = 12 + 15 + 21 + x với x 
[image: image69.wmf]Î

N.
Tìm điều kiện của x để A 
[image: image70.wmf]M

 3, A 
[image: image71.wmf]M

 3.

 Giải:

· Trường hợp A 
[image: image72.wmf]M

 3

   Vì 12 
[image: image73.wmf]M

3,15 
[image: image74.wmf]M

3,21
[image: image75.wmf]M

3 nên A 
[image: image76.wmf]M

3 thì x 
[image: image77.wmf]M

3.

· Trường hợp A 
[image: image78.wmf]M

3.

Vì 12 
[image: image79.wmf]M

3,15 
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3,21
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3 nên A 
[image: image82.wmf]M

3 thì x 
[image: image83.wmf]M

3.

BT 4:Khi chia STN a cho 24 được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 4 không?

Giải:

Số a có thể được biểu diễn là: a = 24.k + 10.

Ta có: 24.k 
[image: image84.wmf]M

2 , 10 
[image: image85.wmf]M

2 ( a 
[image: image86.wmf]M

2.

           24. k 
[image: image87.wmf]M

2 , 10 
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4 ( a 
[image: image89.wmf]M

4.


*. BT DÀNH CHO HS YK:

5, Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5? Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

234; 50262; 7679; 78780, 35428, 12150; 2452190?

6, Tính: a,23478 – 235: 5


b, 156 . 22 + 156 . 6

 c,324+ 35078 – 34 .5

7.Tìm x, biết:
a.    x : 8 = 10 
b.    25 - x  = 16 

                ( x = 80)                   ( x = 9)`
c ) (x - 35) -  120 = 0

                x  -  35 = 0 + 120 

                x  -  35 =  120

                         x  = 120 + 35

                         x  =  155

d ) 124 + (118 -x) = 217

                 118 - x  = 217 - 124

                 118 - x  =  93

                          x   =  118 - 93

                          x   =  25

e ) 156 -  (x + 61)   = 82

                 x + 61     =  156 - 82

                 x + 61     =  74 

                         x      = 74 - 6 , x      =  13

*. BT DÀNH CHO HSKG
	BT 6: Chứng tỏ rằng:

a/ Tổng ba STN liên tiếp là một số chia hết cho 3.

b/ Tổng bốn STN liên tiếp là một số không chia hết cho 4.
Giải:

a/ Tổng ba STN liên tiếp là: 

a + (a + 1) + (a + 2 ) = 3.a + 3 chia hết cho 3

b/ Tổng bốn STN liên tiếp là: 

     a + (a + 1) + (a + 2 ) + (a + 4)= 4.a + 6

     không chia hết cho 4.


III. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH
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                                         RÈN KĨ NĂNG TÌM ƯỚC VÀ BỘI
                                   NHẬN BIẾT  SỐ NGUYÊN TỐ - HỢP SỐ

A. KIẾN THỨC

I. Ôn tập lý thuyết.

Câu 1: Thế nào là ước, là bội của một số?

Câu 2: Nêu cách tìm ước và bội của một số?

Câu 3: Định nghĩa số nguyên tố, hợp số?

Câu 4: Hãy kể 20 số nguyên tố đầu tiên?

II. Bài tập
Dạng 1:  CỦNG CỐ CÁCH TÌM ƯỚC VẦ BỘI
Bài 1: Tìm các ước của 4, 6, 9, 13, 1

Bài 2: Tìm các bội của 1, 7, 9, 13

Bài 3:   Chứng tỏ rằng:

a/ Giá trị của biểu thức A = 5 + 52 + 53 + .. . + 58 là bội của 30.

b/ Giá trị của biểu thức B = 3 + 33 + 35 + 37 + .. .+ 329 là bội của 273

Hướng dẫn

a/ A = 5 + 52 + 53 + .. . + 58 = (5 + 52) + (53 + 54) + (55 + 56) + (57 + 58) 

= (5 + 52) + 52.(5 + 52) + 54(5 + 52) + 56(5 + 52) 

= 30 + 30.52 + 30.54 + 30.56 = 30 (1+ 52 + 54 + 56) 
[image: image90.wmf]M

 3

b/ Biến đổi ta được B = 273.(1 + 36 + .. . + 324 )
[image: image91.wmf]M

 273

Bài 4:  Biết số tự nhiên 
[image: image92.wmf]aaa

 chỉ có 3 ước khác 1. tìm số đó.

Hướng dẫn


[image: image93.wmf]aaa

 = 111.a = 3.37.a chỉ có 3 ước số khác 1 là 3; 37; 3.37 khia a = 1. 

Vậy số phải tìm là 111

(Nết a 
[image: image94.wmf]³

2 thì 3.37.a có nhiều hơn 3 ước số khác 1).

Dạng 2: *. BT DÀNH CHO HS YK:
Bài 1:  Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số:

a/ 3150 + 2125

b/ 5163 + 2532

c/ 19. 21. 23 + 21. 25 .27

d/ 15. 19. 37 – 225

Hướng dẫn

a/ Tổng lớn hơn 5 và chia hết cho 5, nên tổng là hợp số.

b/ Hiệu lớn hơn 3 và chia hết cho 3, nên hiệu là hợp số.

c/ Tổng lớn hơn 21 và chia hết cho 21 nên tổng là hợp số.

d/ Hiệu lớn hơn 15 và chia hết cho 15 nên hiệu là hợp số.

Bài 2:  Chứng tỏ rằng các số sau đây là hợp số:

a/ 297; 39743; 987624

b/ 111…1 có 2001 chữ số 1 hoặc 2007 chữ số 1

c/ 8765 397 639 763

Hướng dẫn

a/ Các số trên đều chia hết cho 11

Dùng dấu hiệu chia hết cho 11 đê nhận biết: Nếu một số tự nhiên có tổng các chữ số đứng ở vị trí hàng chẵn bằng tổng các chữ số ở hàng lẻ ( số thứ tự được tính từ trái qua phải, số đầu tiên là số lẻ) thì số đó chia hết cho 11. Chẳng hạn 561, 2574,…

b/ Nếu số đó có 2001 chữ số 1 thì tổng các chữ số của nó bằng 2001 chia hết cho 3. Vậy số đó chia hết cho 3. Tương tự nếu số đó có 2007 chữ số 1 thì số đó cũng chia hết cho 9.

c/ 8765 397 639 763 = 87654.100001 là hợp số.

Bài 3: Chứng minh rằng các tổng sau đây là hợp số

a/ 
[image: image95.wmf]7

abcabc

+


b/ 
[image: image96.wmf]22

abcabc

+


c/ 
[image: image97.wmf]39

abcabc

+


Hướng dẫn

a/ 
[image: image98.wmf]7

abcabc

+

 = a.105 + b.104 + c.103 + a. 102 + b.10 + c + 7

= 100100a + 10010b + 1001c + 7

= 1001(100a + 101b + c) + 7

Vì 1001
[image: image99.wmf]M

 7 
[image: image100.wmf]Þ

 1001(100a + 101b + c) 
[image: image101.wmf]M

 7 và 7
[image: image102.wmf]M

 7

Do đó 
[image: image103.wmf]7

abcabc

+



EMBED Unknown[image: image104.wmf]M

 7, vậy 
[image: image105.wmf]7

abcabc

+

 là hợp số

b/ 
[image: image106.wmf]22

abcabc

+

 = 1001(100a + 101b + c) + 22

 1001
[image: image107.wmf]M

 11 
[image: image108.wmf]Þ

 1001(100a + 101b + c) 
[image: image109.wmf]M

 11 và 22
[image: image110.wmf]M

 11

Suy ra 
[image: image111.wmf]22

abcabc

+

 = 1001(100a + 101b + c) + 22 chia hết cho 11 và 
[image: image112.wmf]22

abcabc

+

 >11 nên 
[image: image113.wmf]22

abcabc

+

 là hợp số

c/ Tương tự 
[image: image114.wmf]39

abcabc

+

chia hết cho 13 và 
[image: image115.wmf]39

abcabc

+

>13 nên 
[image: image116.wmf]39

abcabc

+

 là hợp số

Bài 4:  a/ Tìm số tự nhiên k để số 23.k là số nguyên tố

b/ Tại sao 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất?

Hướng dẫn

a/ Với k = 0 thì 23.k = 0 không là số nguyên tố

với k = 1 thì 23.k = 23 là số nguyên tố.

Với k>1 thì 23.k 
[image: image117.wmf]M

 23 và 23.k > 23 nên 23.k là hợp số.

b/ 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất, vì nếu có một số chẵn lớn hơn 2 thì số đó chia hết cho 2, nên ước số của nó ngoài 1 và chính nó còn có ước là 2 nên số này là hợp số. 

Bài 5:  Tìm một số nguyên tố, biết rằng số liền sau của nó cũng là một số nguyên tố

Hướng dẫn

Ta biết hai số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng có một số chẵn và một số lẻ, muốn cả hai là số nguyên tố thì phải có một số nguyên tố chẵn là số 2. Vậy số nguyên tố phải tìm là 2.

Dạng 3: Dấu hiệu để nhận biết một số nguyên tố
Ta có thể dùng dấu hiệu sau để nhận biết một số nào đó có là số nguyên tố hay không:

“ Số tự nhiên a không chia hết cho mọi số nguyên tố p mà p2 < a thì a là số nguyên tố.

VD1: Ta đã biết 29 là số nguyên tố.

Ta ó thể nhận biết theo dấu hiệu trên như sau:

- Tìm các số nguyên tố p mà p2 < 29: đó là các số nguyên tố 2, 3, 5 (72 = 49  19 nên ta dừng lại ở số nguyên tố 5).

- Thử các phép chia 29 cho các số nguyên tố trên. Rõ ràng 29 không chia hết cho số nguyên tố nào trong các số 2, 3, 5. Vậy 29 là số nguyên tố.

VD2: Hãy xét xem các số tự nhiên từ 1991 đến 2005 số nào là số nguyên tố?

Hướng dẫn

- Trước hết ta loại bỏ các số chẵn: 1992, 1994, .. ., 2004

- Loại bỏ tiếp các số chia hết cho 3: 1995, 2001

- Ta còn phải xét các số 1991, 1993, 1997, 1999, 2003 ố nguyên tố p mà p2 < 2005 là 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43.

- Số 1991 chia hết cho 11 nên ta loại.

- Các số còn lại 1993, 1997, 1999, 2003 đều không chia hết cho các số nguyên tố tên.

Vậy từ 1991 đến 2005 chỉ có 4 số nguyên tố là 1993, 1997, 1999, 2003 
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Kí duyệt                                                               
BUỔI 7                                                                                                                   
TTCM
         Lê Thị Thu Lệ
                  RÈN KĨ NĂNG  PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

A. KIẾN THỨC

I. Ôn tập lý thuyết.

Câu 1: Thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố?

Câu 2: Hãy phân tích số 250 ra thừa số nguyên tố bằng 2 cách.

II. Bài tập

Bài 1: BÀI TẬP DÀNH CHO HSYK
Phân tích các số 120, 900;28; 342; 135; 100000 ra thừa số nguyên tố

ĐS: 120 = 23. 3. 5

900 = 22. 32. 52
100000 = 105 = 22.55
Bài 2. Một số tự nhiên gọi là số hoàn chỉnh nếu tổng tất cả các ước của nó gấp hai lần số đó. Hãy nêu ra một vài số hoàn chỉnh.

VD 6 là số hoàn chỉnh vì Ư(6) = {1; 2; 3; 6} và 1 + 2 + 3 + 6 = 12

Tương tự 48, 496 là số hoàn chỉnh.

Bài 3:  Học sinh lớp 6A được nhận phần thưởng của nhà trường và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau. Cô hiệu trưởng đã chia hết 129 quyển vở và 215 bút chì màu. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Nếu gọi x là số HS của lớp 6A thì ta có:

129
[image: image118.wmf]M

x và 215
[image: image119.wmf]M

x

Hay nói cách khác x là ước của 129 và ước của 215

Ta có 129 = 3. 43; 215 = 5. 43

Ư(129) = {1; 3; 43; 129}

Ư(215) = {1; 5; 43; 215}

Vậy x 
[image: image120.wmf]Î

 {1; 43}. Nhưng x không thể bằng 1. Vậy x = 43.

*.MỘT SỐ CÓ BAO NHIÊU ƯỚC?
VD: - Ta có Ư(20) = {1, 2, 4, 5, 10,  20}. Số 20 có tất cả 6 ước. 

- Phân tích số 20 ra thừa số nguyên tố, ta được 20 = 22. 5 

So sánh tích của (2 + 1). (1 + 1) với 6. Từ đó rút ra nhận xét gì?

Bài 1: a/ Số tự nhiên khi phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng 22 . 33. Hỏi số đó có bao nhiêu ước?

b/  A = p1k. p2l. p3m có bao nhiêu ước?

Hướng dẫn 

a/ Số đó có (2+1).(3+1) = 3. 4 = 12 (ước).

b/  A = p1k. p2l. p3m có (k + 1).(l + 1).(m + 1) ước

Ghi nhớ: Người ta chứng minh được rằng: Số các ước của một số tự nhiên a bằng một tích mà các thừa số là các số mũ của các thừa số nguyên tố của a cộng thêm 1
a = pkqm.. .rn
Số phần tử của Ư(a) = (k+1)(m+1).. .(n+1)

Bài 2:  Hãy tìm số phần tử của Ư(252):

ĐS: 18 phần tử.

    Bài tập nâng cao: 
1, Tìm x
[image: image121.wmf]Î

N biết 

A,6
[image: image122.wmf]M

x – 1,   b, 9
[image: image123.wmf]M

x +3

2, Chứng tỏ rằng : 3 + 3 + 3 + 3 + …….+ 3 + 3 +3
[image: image124.wmf]M
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     Kí duyệt 
BUỔI  8                                                                                                             Lê Thị Thu Lệ
RÈN KĨ NĂNG TIM ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG

I. Ôn tập lý thuyết.

Câu 1: Ước chung của hai hay nhiều số là gi? x 
[image: image125.wmf]Î

 ƯC(a; b) khi nào?

Câu 2: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là gi? 

II. Bài tập

Dạng 1: CỦNG CỐ KIẾN THỨC UC, BC( DÀNH CHO HSYK)
Bài 1:  Viết các tập hợp

a/ Ư(6), Ư(12), Ư(42) và ƯC(6, 12, 42)

b/ B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42)

ĐS:

a/ Ư(6) = 
[image: image126.wmf]{

}

1;2;3;6


Ư(12) = 
[image: image127.wmf]{

}

1;2;3;4;6;12


Ư(42) = 
[image: image128.wmf]{

}

1;2;3;6;7;14;21;42


ƯC(6, 12, 42) = 
[image: image129.wmf]{

}

1;2;3;6


b/ B(6) = 
[image: image130.wmf]{

}

0;6;12;18;24;...;84;90;...;168;...


B(12) = 
[image: image131.wmf]{

}

0;12;24;36;...;84;90;...;168;...


B(42) = 
[image: image132.wmf]{

}

0;42;84;126;168;...


BC = 
[image: image133.wmf]{

}

84;168;252;...


Bài 2: Tìm ƯCLL của 

a/ 12, 80 và 56

b/ 144, 120 và 135

c/ 150 và 50

d/ 1800 và 90

Hướng dẫn

a/ 12 = 22.3
80 = 24. 5
56 = 33.7

Vậy ƯCLN(12, 80, 56) = 22 = 4.

b/ 144 = 24. 32
120 = 23. 3. 5
135 = 33. 5

Vậy ƯCLN (144, 120, 135) = 3.

c/ ƯCLN(150,50) = 50 vì 150 chia hết cho 50.

d/ ƯCLN(1800,90) = 90 vì 1800 chia hết cho 90.

Bài 3: Tìm

a/ BCNN (24, 10)

b/ BCNN( 8, 12, 15)

Hướng dẫn

a/ 24 = 23. 3
;
10 = 2. 5

BCNN (24, 10) = 23. 3. 5 = 120

b/ 8 = 23
;
12 = 22. 3
;
15 = 3.5

BCNN( 8, 12, 15) = 23. 3. 5 = 120 
Dạng 2: Dùng thuật toán Ơclit để tìm ƯCLL (không cần phân tích chúng ra thừa số nguyên tố)

1/ GV giới thiệu Ơclit: Ơclit là nhà toán học thời cổ Hy Lạp, tác giả nhiều công trình khoa học. Ông sống vào thế kỷ thứ III trước CN. Cuốn sách giáo kha hình học của ông từ hơn 2000 nưam về trước bao gồm phần lớn những nội dung môn hình học phổ thông của thế giới ngày nay.

2/ Giới thiệu thuật toán Ơclit:

Để tìm ƯCLN(a, b) ta thực hiện như sau:

- Chia a cho b có số dư là r

+ Nếu r = 0 thì ƯCLN(a, b) = b. Việc tìm ƯCLN dừng lại.

+ Nếu r > 0, ta chia tiếp b cho r, được số dư r1
- Nếu r1 = 0 thì r1 = ƯCLN(a, b). Dừng lại việc tìm ƯCLN

- Nếu r1 > 0 thì ta thực hiện phép chia r cho r1 và lập lại quá trình như trên. ƯCLN(a, b) là số dư khác 0 nhỏ nhất trong dãy phép chia nói trên.

VD: Hãy tìm ƯCLN (1575, 343)

Ta có: 1575 = 343. 4 + 203

343 = 203. 1 + 140

203 = 140. 1 + 63

140 = 63. 2 + 14

63 = 14.4 + 7

14 = 7.2 + 0 (chia hết)

Vậy: Hãy tìm ƯCLN (1575, 343) = 7

Trong thực hành người ta đặt phép chia đó như sau:


Suy ra ƯCLN (1575, 343) = 7

III. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH
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Dạng 3: Các bài toán thực tế

Bài 1:  Một lớp học có 24 HS nam và 18 HS nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ?

Hướng dẫn

Số tổ là ước chung của 24 và 18

Tập hợp các ước của 18 là A = 
[image: image134.wmf]{

}

1;2;3;6;9;18


Tập hợp các ước của 24 là B = 
[image: image135.wmf]{

}

1;2;3;4;6;8;12;24


Tập hợp các ước chung của 18 và 24 là C = A 
[image: image136.wmf]Ç

 B = 
[image: image137.wmf]{

}

1;2;3;6


Vậy có 3 cách chia tổ là 2 tổ hoặc 3 tổ hoặc 6 tổ.

Bài 2:  Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?
Hướng dẫn

Gọi số người của đơn vị bộ đội là x (x
[image: image138.wmf]Î

N)

x : 20 dư 15 
[image: image139.wmf]Þ

 x – 15 
[image: image140.wmf]M

20

x : 25 dư 15 
[image: image141.wmf]Þ

 x – 15 
[image: image142.wmf]M

25

x : 30 dư 15 
[image: image143.wmf]Þ

 x – 15 
[image: image144.wmf]M

30

Suy ra x – 15 là BC(20, 25, 35)

Ta có 20 = 22. 5; 25 = 52 ; 30 = 2. 3. 5; BCNN(20, 25, 30) = 22. 52. 3 = 300

BC(20, 25, 35) = 300k (k
[image: image145.wmf]Î

N)

x – 15 = 300k 
[image: image146.wmf]Û

x = 300k + 15 mà x < 1000 nên

300k + 15 < 1000 
[image: image147.wmf]Û

300k < 985 
[image: image148.wmf]Û

k < 
[image: image149.wmf]17

3

60

 (k
[image: image150.wmf]Î

N)

Suy ra k = 1; 2; 3

Chỉ có k = 2 thì x = 300k + 15 = 615 
[image: image151.wmf]M

 41

Vậy đơn vị bộ đội có 615 người

   *, BÀI TẬP TƯƠNG TỰ:

Tìm x biết:

      a.  84 
[image: image152.wmf]M

 x ;  180 
[image: image153.wmf]M

 x  và x > 6

Giải:Vì: 84 
[image: image154.wmf]M

 x ;  180 
[image: image155.wmf]M

 x  và x > 6

    Nên x 
[image: image156.wmf]Î

 ƯC(84; 180)

    84 = 22 . 3 .7

    180 = 22 32 . 5

    ƯCLN(84; 180) = 22 . 3 = 12

    ƯC(84; 180) = {1;2;3;4;6;12}

     Vì: x > 6 nên: x = 12

    Vậy: A = {12}

  b,  x 
[image: image157.wmf]M

 8 ;  x 
[image: image158.wmf]M

 18  và  x 
[image: image159.wmf]M

 30

Giải:


Vì: x 
[image: image160.wmf]M

 8 ;  x 
[image: image161.wmf]M

 18  và  x 
[image: image162.wmf]M

 30

Nên: x  
[image: image163.wmf]Î

 BC(8; 18; 30)

8 = 23 

18 = 2 . 32 

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(8; 18; 30) = 360.

BC(8; 18; 30) = {0; 360; 720; 1080...}

Vì:  x < 1000

Nên: x = {0; 360; 720}

Các bài toán thực tế

Bài 1:  Một lớp học có 24 HS nam và 18 HS nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ?

Hướng dẫn

Số tổ là ước chung của 24 và 18

Tập hợp các ước của 18 là A = 
[image: image164.wmf]{

}

1;2;3;6;9;18


Tập hợp các ước của 24 là B = 
[image: image165.wmf]{

}

1;2;3;4;6;8;12;24


Tập hợp các ước chung của 18 và 24 là C = A 
[image: image166.wmf]Ç

 B = 
[image: image167.wmf]{

}

1;2;3;6


Vậy có 3 cách chia tổ là 2 tổ hoặc 3 tổ hoặc 6 tổ.

Bài 2:  Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?
Hướng dẫn

Gọi số người của đơn vị bộ đội là x (x
[image: image168.wmf]Î

N)

x : 20 dư 15 
[image: image169.wmf]Þ

 x – 15 
[image: image170.wmf]M

20

x : 25 dư 15 
[image: image171.wmf]Þ

 x – 15 
[image: image172.wmf]M

25

x : 30 dư 15 
[image: image173.wmf]Þ

 x – 15 
[image: image174.wmf]M

30

Suy ra x – 15 là BC(20, 25, 35)

Ta có 20 = 22. 5; 25 = 52 ; 30 = 2. 3. 5; BCNN(20, 25, 30) = 22. 52. 3 = 300

BC(20, 25, 35) = 300k (k
[image: image175.wmf]Î

N)

x – 15 = 300k 
[image: image176.wmf]Û

x = 300k + 15 mà x < 1000 nên

300k + 15 < 1000 
[image: image177.wmf]Û

300k < 985 
[image: image178.wmf]Û

k < 
[image: image179.wmf]17

3

60

 (k
[image: image180.wmf]Î

N)

Suy ra k = 1; 2; 3

Chỉ có k = 2 thì x = 300k + 15 = 615 
[image: image181.wmf]M

 41

Vậy đơn vị bộ đội có 615 người
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BUỔI 9                                                                                                                  Lê Thị Thu Lệ
ÔN TẬP CHƯƠNG I. VẬN DỤNG VÀO BÀI TOÁN THỰC TẾ
I. MỤC TIÊU

- Ôn tập các kiến thức đã học về cộng , trừ, nhân, chia và nâng lên luỹ thừa.

- Ôn tập các kiến thức đã học về tính chất chia hết của một tổng, các dấu hiệu chia hết

- Biết tính giá trị của một biểu thức.

- Vận dụng các kiến thức vào các bài toán thực tế

- Rèn kỹ năng tính toán cho HS.

II. NỘI DUNG

I. Các bài tập trắc nghiệm tổng hợp( DÀNH CHO HSYK)
Câu 1: Cho hai tập hợp: X = {a; b; 1; 2}, Y = {2; 3; 4; 5; 7}. Hãy điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông:

a/ a 
[image: image182.wmf]  X


b/ 3 
[image: image183.wmf]  X

c/ b 
[image: image184.wmf]  Y


d/ 2 
[image: image185.wmf]  Y

Câu 2: Cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 12. Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

a/ 12 
[image: image186.wmf] B

b/ 2 
[image: image187.wmf] A

a/ 5 
[image: image188.wmf] B


a/ 9 
[image: image189.wmf] A

Câu 3: Cho tập hợp A = {2; 3; 4; 5; 6}. Hãy điền chữ Đ(đúng), S (sai) vào các ô vuông bên cạnh các cách viết sau:

a/ A = {2; 4; 6;  3 ; 5}


[image: image190.wmf]
b/ A = {
[image: image191.wmf]|7

xNx

Î<

}


[image: image192.wmf]
c/ A = {
[image: image193.wmf]|26

xNx

Î££

}

[image: image194.wmf]
d/ A = {
[image: image195.wmf]*|7

xNx

Î<

}


[image: image196.wmf]
Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống các số để mỗi dòng tạo nên các số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

a/ …, …, 2

b/ …, a, …

c/ 11, …, …, 14

d/ x - 1, … , x + 1

Câu 5: Cho ba chữ số 0, 2, 4. Số các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau được viết bởi ba chữ số đó là:

Câu 6: Cho tập hợp X = {3; 4; 5; .. .; 35}. Tập hợp X có mấy phần tử?

Câu 7: Hãy tính rồi điền kết quả vào các phép tính sau:

a/ 23.55 – 45.23 + 230 = .. .

b/ 71.66 – 41.71 – 71 = .. .

c/ 11.50 + 50.22 – 100 = .. .

d/ 54.27 – 27.50 + 50 = .. .

Câu 8: Diền dấu X thích hợp để hoàn thành bảng sau:


Câu 9: Diền dấu X thích hợp để hoàn thành bảng sau:


Câu 10: Hãy điền các dấu thích hợp vào ô vuông:

a/ 32 
[image: image197.wmf] 2 + 4

b/ 52 
[image: image198.wmf] 3 + 4 + 5

c/ 63 
[image: image199.wmf] 93 – 32.

d/ 13 + 23 = 33 
[image: image200.wmf] (1 + 2 + 3 + 4)2

Câu 11: Điên chữ đúng (Đ), sai (S) cạnh các khẳng định sau:

a/ (35 + 53 )
[image: image201.wmf]M

 5 


[image: image202.wmf]
b/ 28 – 77 
[image: image203.wmf]M

 7


[image: image204.wmf]
c/ (23 + 13) 
[image: image205.wmf]M

 6


[image: image206.wmf]
d/ 99 – 25 
[image: image207.wmf]M

 5


[image: image208.wmf]
Câu 12:  Điên chữ đúng (Đ), sai (S) cạnh vào các ô vuông cạnh các câu sau:

a/ Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2

[image: image209.wmf]
b/ Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

[image: image210.wmf]
c/ Tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2

[image: image211.wmf]
d/ Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3

[image: image212.wmf]
Câu 13: Hãy điền các số thích hợp để được câu đúng

a/ Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2 lập được từ các số 1, 2, 5 là …

b/ Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 lập được từ các số 1, 2, 5 là …

c/ Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2 lập được từ các số 1, 2, 5 là …

d/ Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 lập được từ các số 1, 2, 5 là …

Câu 14: Hãy điền số thích hợp vào dấu * để được câu đúng

a/ 
[image: image213.wmf]3*12

 chia hết cho 3

b/ 
[image: image214.wmf]22*12

 chia hết cho 9

c/ 
[image: image215.wmf]30*9

 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

d/ 
[image: image216.wmf]4*9

 vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5

Câu 15: Hãy điền các số thích hợp để được câu đúng

a/ Từ 1 đến 100 có .. . số chia hết cho 3.

b/ Từ 1 đến 100 có .. . số chia hết cho 9

c/ Từ 1 đến 100 có .. . số chia hết cho cả 2 và 5

d/ Từ 1 đến 100 có .. . số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9

Câu 16: Chọn câu đúng

a/ Ư(24) = {0; 1; 2; 3; 4; 6; 12}

b/ Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6;8; 12; 24}

c/ Ư(24) = {0; 1; 2; 3; 4; 6; 12; 24}

d/ Ư(24) = {0; 1; 2; 3; 4; 6; 12; 24; 48}

Câu 16: Điền đúng (Đ), sai (S) vào các ô thích hợp để hoàn thành bảng sau:


Câu 17: 

Hãy nối  các số ở cột A với các thừa số nguyên tố ở B được kết quả đúng: 


Câu 18: Hãy tìm ước chung lớn nhất và điền vào dấu .. .

a/ ƯCLN(24, 29) = .. . 

b/ƯCLN(125, 75) = ...

c/ƯCLN(13, 47) = .. . 

d/ƯCLN(6, 24, 25) = .. . 

Câu 19: Hãy tìm bội chung lớn nhất và điền vào dấu .. .

a/ BCNN(1, 29) = .. . 

b/BCNN(1, 29) = .. . 

c/BCNN(1, 29) = ...

d/BCNN(1, 29) = .. . 

Câu 20: Học sinh khối 6 của trường khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thừa ra một em nhưng khi xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết rằng số HS khối 6 ít hơn 350. Số HS của kkhối 6 là:

II. Bài toán tự luận

Bài 1 Chứng tỏ rằng:

a/ 85 + 211 chia hết cho 17

b/ 692 – 69. 5 chia hết cho 32.

c/ 87 – 218  chia hết cho 14

Hướng dẫn

a/ 85 + 211 = 215 + 211 = 211(22 + 1) = 2 11. 17 
[image: image217.wmf]M

17. Vậy 85 + 211 chia hết cho 17

b/ 692 – 69. 5 = 69.(69 – 5) = 69. 64 
[image: image218.wmf]M

32 (vì 64
[image: image219.wmf]M

32). Vậy 692 – 69. 5 chia hết cho 32.

c/ 87 – 218  = 221 – 218 = 218(23 – 1) = 218.7 = 217.14 
[image: image220.wmf]M

 14.

Vậy 87 – 218  chia hết cho 14

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

A = (11 + 159). 37 + (185 – 31) : 14

B = 136. 25 + 75. 136 – 62. 102
C= 23. 53 - {72. 23 – 52. [43:8 + 112 : 121 – 2(37 – 5.7)]}

Hướng dẫn

A = 170. 37 + 154 : 14 = 6290 + 11 = 6301

B = 136(25 + 75) – 36. 100 = 136. 100 – 36. 100 = 100.(136 – 36) = 100. 100 = 10000

C= 733.

Bài 3: ( DÀNH CHO HSKG)

 Số HS của một trường THCS là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số mà khi chia số đó cho 5 hoặc cho 6, hoặc cho 7 đều dư 1.

Hướng dẫn

Gọi số HS của trường là x (x
[image: image221.wmf]Î

N)

x : 5 dư 1 
[image: image222.wmf]Þ

 x – 1 
[image: image223.wmf]M

5

x : 6 dư 1 
[image: image224.wmf]Þ

 x – 1 
[image: image225.wmf]M

6

x : 7 dư 1 
[image: image226.wmf]Þ

 x – 1 
[image: image227.wmf]M

7

Suy ra x – 1 là BC(5, 6, 7)

Ta có BCNN(5, 6, 7) = 210

BC(5, 6, 7) = 210k (k
[image: image228.wmf]Î

N)

x – 1 = 210k 
[image: image229.wmf]Û

x = 210k + 1 mà x số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số nên  x 
[image: image230.wmf]³

 1000

suy ra 210k + 1 
[image: image231.wmf]³

 1000 
[image: image232.wmf]Û

k 
[image: image233.wmf]³

 
[image: image234.wmf]53

4

70

 (k
[image: image235.wmf]Î

N) nên k nhỏ nhất là k = 5.

Vậy số HS trường đó là x = 210k + 1 = 210. 5 + 1 = 1051 (học sinh)
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BUỔI 10. CỦNG CỐ KHÁI NIỆM TẬP Z , TẬP N
I. MỤC TIÊU
- Củng cố khái niệm Z, N, thứ tự trong Z.

- Rèn luyện về bài tập so sánh hai só nguyên, cách tìm giá trị tuyệt đối, các bài toán tìm x.

II.  NỘI DUNG

A. Câu hỏi ôn tập lý thuyết

Câu 1: Lấy VD thực tế trong đó có số nguyên âm, giải thích ý nghĩa của số nguyên âm đó.

Câu 2: Tập hợp Z các số nguyên bao gồm những số nào?

Câu 3: Cho biết trên trục số hai số đối nhau có đặc điểm gì?

Câu 4: Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là số tự nhiên và số nguyên âm đúng không?

Câu 5: Nhắc lại cách so sánh hai số nguyên a và b trên trục số?

B. Bài tập
* BT DÀNH CHO HSYK: ( B1 đến B4)
Bài 1:  Cho tập hợp M = { 0; -10; -8; 4; 2}

a/ Viết tập hợp N gồm các phần tử là số đối của các phần tử thuộc tập M.

b/ Viết tập hợp P gồm các phần tử của M và N

Hướng dẫn

a/ N = {0; 10; 8; -4; -2}

b/ P = {0; -10; -8; -4; -2; 10; 8; 4; 2}

Bài 2:  Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?

a/ Mọi số tự nhiên đều là số nguyên. 

b/ Mọi số nguyên đều là số tự nhiên.

c/ Có những số nguyên đồng thời là số tự nhiên.

d/ Có những số nguyên không là số tự nhiên.

e/ Số đối của 0 là 0, số đối của a là (–a).

g/ Khi biểu diễn các số (-5) và (-3) trên trục số thì điểm (-3) ở bên trái điểm (-5).

h/ Có những số không là số tự nhiên cũng không là số nguyên.

ĐS: Các câu sai: b/ g/

Bài 3:  Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?

a/ Bất kỳ số nguyên dương nào cũng lớn hơn số nguyên âm.

b/ Bất kỳ số tự nhiên nào cũng lớn hơn số nguyên âm.

c/ Bất kỳ số nguyên dương nào cũng lớn hơn số tự nhiên.

d/ Bất kỳ số tự nhiên nào cũng lớn hơn số nguyên dương.

e/ Bất kỳ số nguyên âm nào cũng nhỏ hơn 0.

ĐS: Các câu sai: d/

Bài 4: a/ Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần

2, 0, -1, -5, -17, 8

b/ Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần

-103, -2004, 15, 9, -5, 2004

Hướng dẫn

a/ -17. -5, -1, 0, 2, 8

b/ 2004, 15, 9, -5, -103, -2004

Bài 5:  Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

a/ -3 < 0

b/ 5 > -5

c/ -12 > -11

d/ |9| = 9

e/ |-2004| < 2004

f/ |-16| < |-15|

ĐS: Các câu sai: c/ e/ f/

Bài 6: Tìm x biết:

a/ |x- 5| = 3

b/ |1 -x| = 7

c/ |2x + 5| = 1

Hướng dẫn

a/ |x -5| = 3 nên x -5 = 
[image: image236.wmf]±

 3

    + )  x - 5 = 3 
[image: image237.wmf]Þ

 x = 8

     +) x - 5 = -3 
[image: image238.wmf]Þ

x = 2

b/ |1 - x| = 7 nên 1 -x = 
[image: image239.wmf]±

 7

     +) 1 -x = 7 
[image: image240.wmf]Þ

 x = -6

    +) 1 - x  = -7 
[image: image241.wmf]Þ

x = 8

c/ x = -2, x = 3

Bài 7:  So sánh

a/ |-2|300 và |-4|150 

b/ |-2|300  và |-3|200

 Hướng dẫn

a/ Ta có |-2|300 = 2300

| -4 |150 = 4150 = 2300 Vậy |-2|300  = |-4|150 

b/ |-2|300 =  2300 = (23)100 = 8100

 -3|200 = 3200 = (32)100 = 9100
Vì 8 < 9 nên 8100 < 9100 suy ra |-2|300  < |-3|200 
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Buổi 11      :  RÈN KĨ NĂNG CỘNG, TRỪ HAI SỐ NGUYÊN
I. MỤC TIÊU

- ÔN tập HS về phép cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu và tính chất của phép cộng các số nguyên

- HS rèn luyện kỹ năng trừ hai số nguyên: biến trừ thành cộng, thực hiện phép cộng.

- Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lý, biết cách chuyển vế, quy tắc bỏ dấu ngoặc.

II. NỘI DUNG

I. Câu hỏi ôn tập lí thuyết:

Câu 1: Muốn cộng hai số nguyên dương ta thực hiện thế nằo? Muốn cộng hai số nguyên âm ta thực hiện thế nào? Cho VD?

Câu 2: Nếu kết quả tổng của hai số đối nhau? Cho VD?

Câu 3: Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm thế nào?

Câu 4: Phát biểu quy tắc phép trừ số nguyên. Viết công thức.

II. Bài tập 

Dạng 1. (DÀNH CHO HS YK)
Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống

(-15) 
[image: image242.wmf]= -15;
                  (-25) + 5 = 
(-37) + 
[image: image243.wmf] = 15;


                      + 25 = 0

Hướng dẫn
[image: image244.wmf]
(-15) + 
[image: image245.wmf]0

 = -15;


(-25) + 5 = 
[image: image246.wmf]20

-


(-37) + 
[image: image247.wmf]52

 = 15;



[image: image248.wmf]25

-

 + 25 = 0

Bài 3: Tính nhanh:

a/ 234 - 117 + (-100) + (-234)

b/ -927 + 1421 + 930 + (-1421)

ĐS: a/ 17

b/ 3

Bài 4: Tính:

a/ 11 - 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20

b/ 101 – 102 – (-103) – 104 – (-105) – 106 – (-107) – 108 – (-109) – 110

Hướng dẫn

a/ 11 - 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20 

= [11 + (-12)] + [13 + (-14)] + [15 + (-16)] + [17 + (-18)] + [19 + (-20)]

= (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) = -5

b/ 101 – 102 – (-103) – 104 – (-105) – 106 – (-107) – 108 – (-109) – 110

= 101 – 102 + 103 – 104 + 105 – 106 + 107 – 108 + 109 – 110

= (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + (-1) = -5

Bài 5: Thực hiện phép trừ

a/ (a -1) - (a -3)

b/ (2 + b) - (b + 1)
Với a, b 
[image: image249.wmf]Z

Î


Hướng dẫn

a/ (a - 1) - (a -3) = (a - 1) + (3 - a) = [a + (-a)] +  [(-1) + 3] = 2

b/ Thực hiện tương tự ta được kết quả bằng 1.

Bài 6:  a/ Tính tổng các số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số, có 2 chữ số và có 3 chữ số.

b/  Tính tổng các số nguyên âm nhỏ nhất có 1 chữ số, có 2 chữ số và có 3 chữ số.

c/ Tính tổng các số nguyên âm có hai chữ số.

Hướng dẫn

a/ (-1) + (-10) + (-100) = -111

b/ (-9) + (-99) = (-999) = -1107

Bài 7:  Tính tổng:

a/ (-125) +100 + 80 + 125 + 20

b/ 27 + 55 + (-17) + (-55)

c/ (-92) +(-251) + (-8) +251

d/ (-31) + (-95) + 131 + (-5)

Bài 8: Tính các tổng đại số sau:

a/ S1 = 2 -4 + 6 - 8 + . .. + 1998 - 2000

b/ S2  = 2 - 4 -6 + 8 + 10- 12 - 14 + 16 + .. .+ 1994 - 1996 -1998 + 2000

Hướng dẫn

a/ S1 = 2 + (-4 + 6) + ( – 8 + 10) +  .. . + (-1996 + 1998) - 2000

= (2 + 2 + .. . + 2) - 2000 = -1000

Cách 2:

S1 = ( 2 + 4 + 6 + .. . + 1998) - (4 + 8 + .. . + 2000)

= (1998 + 2).50 : 2 - (2000 + 4).500 : 2 = -1000

b/ S2 =  (2 - 4 - 6 + 8) + (10- 12 - 14 + 16) + .. . + (1994 - 1996 - 1998 + 2000)

= 0 + 0 + .. . + 0 = 0

Dạng 2: BT áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc, chuyển vế

Bài 1: Rút gọn biểu thức

a/ x + (-30) – [95 + (-40) + (-30)]

b/ a + (273 – 120) – (270 – 120)

c/ b – (294 +130) + (94 + 130)

Hướng dẫn

a/ x + (-30) – 95 – (-40) – 5 – (-30) 

= x + (-30) – 95 + 40 – 5 + 30

= x + (-30) + (-30) + (- 100) + 70 = x + (- 60).

b/ a + 273 + (- 120) – 270 – (-120) 

= a + 273 + (-270) + (-120) + 120 = a + 3

c/ b – 294 – 130 + 94 +130 

= b – 200 = b + (-200)

Bài 2: 1/ Đơn giản biểu thức sau khi bỏ ngoặc:

a/ -a – (b – a – c)

b/ - (a – c) – (a – b + c)

c/ b – ( b+a – c)

d/ - (a – b + c) – (a + b + c)

Hướng dẫn

1. a/ - a – b + a + c = c – b

b/ - a + c –a + b – c = b – 2a.

c/ b – b – a + c = c – a

d/ -a + b – c – a – b – c = - 2a -2c.

Bài 3: DÀNH CHO HS ĐẠI TRÀ
So sánh P với Q biết:

P = a {(a – 3) – [( a + 3) – (- a – 2)]}.

Q = [ a + (a + 3)] – [( a + 2) – (a – 2)].

Hướng dẫn
P = a – {(a – 3) – [(a + 3) – (- a – 2)]

   = a – {a – 3 – [a + 3 + a + 2]} = a – {a – 3 – a – 3 – a – 2}

   = a – {- a – 8} = a + a + 8 = 2a + 8.

Q = [a+ (a + 3)] – [a + 2 – (a – 2)]

    = [a + a + 3] – [a + 2 – a + 2] = 2a + 3 – 4 = 2a – 1

Xét hiệu P – Q = (2a + 8) – (2a – 1) = 2a + 8 – 2a + 1 = 9 > 0

Vậy P > Q

Bài 4: Chứng minh rằng a – (b – c) = (a – b) + c = (a + c) – b

Hướng dẫn

áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc

Bài 5: Chứng minh:

a/ (a – b) + (c – d) = (a + c) – (b + d)

b/ (a – b) – (c – d) = (a + d) – (b +c)

áp dung tính

1. (325 – 47) + (175 -53)

2. (756 – 217) – (183 -44)

Hướng dẫn:

áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc.

Dạng 3: Tìm x

Bài 1:  Tìm x biết:

a/ -x + 8 = -17

b/ 35 – x = 37

c/ -19 – x = -20

d/ x – 45 = -17

Hướng dẫn

a/ x = 25

b/ x = -2

c/ x = 1

d/ x = 28

Bài 2:  Tìm x biết

a/ |x + 3| = 15

b/ |x – 7| + 13 = 25

c/ |x – 3| - 16 = -4

d/ 26 - |x + 9| = -13

Hướng dẫn

a/ |x + 3| = 15 nên x + 3 = 
[image: image250.wmf]±

15

      +) x + 3 = 15 
[image: image251.wmf]Þ

 x = 12

      +)  x + 3 = - 15 
[image: image252.wmf]Þ

x = -18

b/ |x – 7| + 13 = 25 nên x – 7 = 
[image: image253.wmf]±

12

        +) x = 19

         +) x = -5

c/ |x – 3| - 16 = -4

|x – 3|  = -4 + 16

|x – 3|  = 12

x – 3 = 
[image: image254.wmf]±

12

     +) x - 3 = 12 
[image: image255.wmf]Þ

 x = 15

     +) x - 3 = -12 
[image: image256.wmf]Þ

x = -9

d/ Tương tự ta tìm được x = 30 ; x = -48

Bài 3.  Cho a,b 
[image: image257.wmf]Î

 Z. Tìm x 
[image: image258.wmf]Î

 Z sao cho:

a/ x – a = 2

b/ x + b = 4

c/ a – x = 21

d/ 14 – x = b + 9.

Hướng dẫn

a/ x = 2 + a

b/ x = 4 – b

c/ x = a – 21

ĐỀ KIỂM TRA 45 P

I. Trắc nghiệm (5 đ)

Câu 1: Điền chữ Đ (đúng), chữ S (sai) vào ô vuông vạnh các cách viết sau:

a/ 5 
[image: image259.wmf]Î

 N 


[image: image260.wmf]
b/ 
-5 
[image: image261.wmf]Î

 N 

[image: image262.wmf]
c/ 0 
[image: image263.wmf]Ï

 N 


[image: image264.wmf]
d/ -3 
[image: image265.wmf]Î

 Z 


[image: image266.wmf]
Câu 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ thiếu (.. .) để được các câu đúng

a/ Số đối của – 1 là số:.. .

b/ Số đối của 3 là số.. .

c/ Số đối của -25 là số.. .

d/ Số đối của 0 là số.. .

Câu 3: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô vuông

a/ 5 
[image: image267.wmf] -3

b/ -5 
[image: image268.wmf] -3

c/ |-2004| 
[image: image269.wmf] |2003|

d/ |-10| 
[image: image270.wmf] |0|

Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

a/ 12; -12; 34; -45; -2

b/ 102; -111; 7; -50; 0

c/ -21; -23; 77; -77; 23

d/ -2003; 19; 5; -45; 2004

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng sao


Câu 6: Viết tiếp 3 số của mỗi dãy số sau:

a/ 3, 2, 1, .. ., .. ., .. .

b/ .. ., .., .. .., -19, -16, -13

c/ -2, 0, 2, .. ., .. ., .. .

   Câu 8: Giá trị của biểu thức A = 23. 3 + 23.7 – 52 là:

a/ 25,  b/ 35,  c/ 45,  d/ 55

II. Bài tập tự luận: (5 đ)

   Bài 1: Tính  (1 đ)

a/ (187 -23) – (20 – 180)

b/ (-50 +19 +143) – (-79 + 25 + 48)

Bài 2: Tính tổng: (1, 5đ)

a/ S1 = 1 + (-2) + 3 + (-4) + .. . + 2001 + ( -2002)

b/ S2  = 1 + (-3) + 5 + (-7) + .. . + (-1999) + 2001

c/ S 3 = 1 + (-2) + (-3) + 4 + 5 + (-6) + (-7) + 8 + .. . + 1997 + (-1008) + (-1999) +2000

  Bài 3:  Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn biểu thức: (1 đ)

a/ A = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c)

b/ B = (a + b – c) + (a – b + c) – (b + c – a) – (a – b – c)

 Bài 4:  1/ Tìm x biết: (1, 5 đ)

a/ 5 – (10 – x) = 7

b/ - 32 - (x – 5) = 0

c/ - 12 + (x – 9) = 0

d/ 11 + (15 – x) = 1

IV. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH:
………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 8/11/2021
            Kí duyệt
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Buổi  13:     RÈN KĨ NĂNG CỘNG, TRỪ CÁC SỐ NGUYÊN(TIẾP)
I. MỤC TIÊU
- Ôn tập các phép toán cộng trừ hai số nguyên

- ÔN tập HS về phép nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu và tính chất của nhân  các số nguyên

- Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lý, biết cách chuyển vế, quy tắc bỏ dấu ngoặc.

II. NỘI DUNG

I. Câu hỏi ôn tập lí thuyết:

Câu 1: Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. áp dụng: Tính 27. (-2)

Câu 2: Hãy lập bảng cách nhận biết dấu của tích?

Câu 3: Phép nhân có những tính chất cơ bản nào?

II. Bài tập

Bài 1: 1/ Điền dấu ( >,<,=) thích hợp vào ô trống:

a/ (- 15) . (-2) ( 0

b/ (- 3) . 7 ( 0

c/ (- 18) -. (- 7) ( 7.18

d/ (5) . (- 1) ( 8 . (-2) 

2/ Điền vào ô trống

	a
	- 4
	3
	
	0
	9
	

	b
	
	- 7
	40
	- 12
	
	- 11

	ab
	32
	
	- 40
	
	- 36
	44


3/ Điền số thích hợp vào ô trống:

	x
	0
	- 1
	2
	
	
	
	6
	- 7

	x3
	
	
	
	- 8
	64
	- 125
	
	


Hướng dẫn

1/. a/ 
[image: image271.wmf]>


b/  
[image: image272.wmf]<


c/ 
[image: image273.wmf]=


d/ 
[image: image274.wmf]>


	a
	- 4
	3
	- 1
	0
	9
	- 4 

	b
	- 8
	- 7
	40
	- 12
	- 4
	- 11

	ab
	32
	- 21
	- 40
	0
	- 36
	44


Bài 2: . 1/Viết mỗi số sau thành tích của hai số nguyên khác dấu:

a/ -13

b/ - 15

c/ - 27

Hướng dẫn:

a/ - 13 = 13 .(-1) = (-13) . 1

b/ - 15 = 3. (- 5) = (-3) . 5

c/ -27 = 9. (-3) = (-3) .9

Bài 3:  1/Tìm x biết: 

a/ 11x = 55

b/ 12x = 144

c/ -3x = -12

d/ 0x = 4

e/ 2x = 6

2/ Tìm x biết:

a/ (x+5) . (x – 4) = 0

b/ (x – 1) . (x - 3) = 0

c/ (3 – x) . ( x – 3) = 0

d/ x(x + 1) = 0

Hướng dẫn

1.a/ x = 5

b/ x = 12

c/ x = 4

d/ không có giá trị nào của x để 0x = 4

e/ x= 3

2. Ta có a.b = 0 
[image: image275.wmf]Û

a = 0 hoặc b = 0

a/ (x+5) . (x – 4) = 0 
[image: image276.wmf]Û

(x+5) = 0 hoặc (x – 4) = 0


[image: image277.wmf]Û

x = 5 hoặc x = 4

b/ (x – 1) . (x - 3) = 0 
[image: image278.wmf]Û

(x – 1) = 0 hoặc (x - 3) = 0


[image: image279.wmf]Û

x = 1 hoặc x = 3

c/ (3 – x) . ( x – 3) = 0 
[image: image280.wmf]Û

(3 – x) = 0 hoặc ( x – 3) = 0


[image: image281.wmf]Û

x = 3 ( trường hợp này ta nói phương trình có nghiệm kép là x = 3

d/ x(x + 1) = 0 
[image: image282.wmf]Û

x = 0 hoặc x = - 1

Bài 4:  Tính

a/ (-37 – 17). (-9) + 35. (-9 – 11)

b/ (-25)(75 – 45) – 75(45 – 25)

Bài 5:  Tính giá trị của biểu thức:

a/ A = 5a3b4 với a = - 1, b = 1

b/ B = 9a5b2 với a = -1, b = 2

Bài 6: . Tính giá trị của biểu thức:

a/ ax + ay + bx + by biết a + b = -2, x + y = 17

b/ ax - ay + bx - by biết a + b = -7, x - y = -1

Bài 7: Tính một cách hợp lí giá trị của biểu thức

a/ A = (-8).25.(-2). 4. (-5).125

b/ B = 19.25 + 9.95 + 19.30

Hướng dẫn:

a/ A = -1000000

b/ Cần chú ý 95 = 5.19 


áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để tính, ta được B = 1900
IV. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 15/11/2021
            Kí duyệt
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Buổi 16. ÔN TẬP HỌC KÌ I
A. LÝ THUYẾT PHẦN SỐ HỌC:
1. Ta có mấy cách viết một tập hợp? Kể tên các cách viết đó, mỗi cách lấy một ví dụ minh họa?

2. Lũy thừa bậc n của a là gì? Lấy ví dụ minh họa?

3. Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số? Lấy ví dụ minh họa?

4. Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b?

5. Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.

6. Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9.

7. Thế nào là số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ?

8. Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ?

9. ƯCLN của hai hay nhiều số là gi? Nêu cách tìm.

10. BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm.

11. Nêu cách tìm ƯC của hai hay nhiều số thông qua tìm ƯCLN? Cho ví dụ?

12. Nêu cách tìm BC của hai hay nhiều số thông qua tìm BCNN? Cho ví dụ?

13. Tập hợp số nguyên Z bao gồm những loại số nào?

14. Viết số đối của số nguyên a? số nguyên nào bằng số đối của nó?

15. Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

16. Phát biểu các quy tắc dấu ngoặc? Cho ví dụ?

18. Phát biểu các quy tắc chuyển vế? Cho ví dụ?

19. Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên.

   . BÀI TẬP
Bài 1: Cho tập hợp A = {3; 7}. Các số sau thuộc hay không thuộc tập A:

a. 3 ... A.

b. 5 ... A.

Bài 2: Cho tập hợp A = {3; 7}, B = {1; 3; 7}.
a. Điền các kí hiệu (, (, ( thích hợp vào chỗ trống sau: 7 ... A; 1 ... A; 7 ... B; A ... B.
b. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?
Bài 3: Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử: A = {x(N | 5 ≤ x ≤ 9}.

Bài 4: Viết ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần, trong đó số lớn nhất là 29.

Bài 5: Áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân để tính nhanh:
a. 86 + 357 + 14
b. 25.13.4

c. 28.64 + 28.36.

Bài 6: Tìm số tự nhiên x, biết rằng: 156 – (x + 61) = 82.

Bài 7: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
a. 3³.34.

b. 26 : 2³.

Bài 8: Thực hiện phép tính:
a. 3.2³ + 18 : 3²
b. 2.(5.4² – 18).
Bài 9: Trong các số 2540, 1347, 1638, số nào chia hết cho 2; 3; 5; 9?
Bài 10: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 hay không.

a. 72 + 12

b. 48 + 16

c. 54 – 36

d. 60 – 14.

Bài 11: Điền chữ số vào dấu * để số 
[image: image283.wmf]43*

 chia hết cho cả 3 và 5.

Bài 12: Phân tích các số 95, 63 ra thừa số nguyên tố.

Bài 13:
a. Tìm hai ước và hai bội của 33.

b. Tìm hai ước chung của 33 và 44.

c. Tìm hai bội chung của 33 và 44.

Bài 14: Tìm ƯCLN và BCNN của 18 và 30.

Bài 15: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, hoặc 12 quyển, hoặc 15 quyển đều vừa đủ Bó. Tìm số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

Bài 16: Điền các kí hiệu (, (, ( thích hợp vào chỗ trống (...)
a. 3 ... Z
b. –4 ... N
c. 1 ... N
d. N ... Z
e. {1; –2} ... Z.

Bài 17: Tìm số đối của 6 và số đối của –9.

Bài 19: Hãy chọn một dấu thích hợp trong ba dấu <, >, = để điền vào mỗi chỗ trống sau:

a. 3 … –9
b. –8 … –5
c. –13 … 2
d. – 6 …. –5.

Bài 20: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; –5; 6; 4; –12; –9; 0.

Bài 21: Tính:

a. 218 + 282
b. (–95) + (–105)
c. 38 + (–85)
d. 47 – 107.
e. 25 + (–8) + (–25) + (–2).
f. 18 – (–2)
g. –16 – 5 – (–21)
h. –11 + 23 – (–21)

i. –13 – 15 + 5.
Bài 22. Tính:

a. 58.75 + 58.50 – 58.25
b. 20 : 2² – 59 : 58.
c. (519 : 517 – 4) : 7
d. –84 : 4 + 39 : 37 + 50.
e. 295 – (31 – 2².5)²
f. 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60
g. 29 – [16 + 3.(51 – 49)]
h. 47 – (45.24 – 5².12) : 14
i. 10² – 60 : (56 : 54 – 3.5)
j. 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)²]
k. 205 – [1200 – (4² – 2.3)³] : 40
ℓ. 500 – {5[409 – (2³.3 – 21)²] + 10³} : 15
m. 67 – [8 + 7.3² – 24 : 6 + (9 – 7)³] : 15
Bài 23: Hãy viết tổng đại số –15 + 8 – 25 + 32 thành một dãy những phép cộng.

Bài 24: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a. (15 + 37) + (52 – 37 – 17)

b. (38 – 42 + 14) – (25 – 27 – 15)

c. –(21 – 32) – (–12 + 32)

d. –(12 + 21 – 23) – (23 – 21 + 10)
e. (57 – 725) – (605 – 53)

f. (55 + 45 + 15) – (15 – 55 + 45)
Bài 25: Tính
a. 13.(–7)

b. (–8).(–25).

c. 25.(–47).(–4)
d. 8.(125 – 3000)
e. 512.(2 – 128) – 128.(–512).
f. 66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66

g. 12.35 + 35.182 – 35.94
h. (–8537) + (1975 + 8537)


i. (35 – 17) + (17 + 20 – 35)

Bài 26:
a. Tìm bốn bội của –5, trong đó có cả bội âm.

b. Tìm tất cả các ước của –15.
Bài 27. Tìm x biết

a. 89 – (73 – x) = 20

b. (x + 7) – 25 = 13

c. 98 – (x + 4) = 20
d. 140 : (x – 8) = 7

           e. 4(x + 41) = 400

           f. x – [ 42 + (–28)] = –8
g. x + 5 = 20 – (12 – 7)
            h. (x – 11) = 2.2³ + 20 : 5
  i. 4(x – 3) = 7² – 1³.

j. 2x+1.22014 = 22015.

            k. 2x – 49 = 5.3²

             ℓ. 3²(x + 14) – 5² = 5.2²
m. 6x + x = 511 : 59 + 31.
             n. 7x – x = 521 : 519 + 3.2² – 70.

o. 7x – 2x = 617 : 615 + 44 : 11.
   p. 3x = 9

                        q. 4x = 64
r. 9x–1 = 9


              s. x4 = 16


               t. 2x : 25 = 1
Bài 28. Tìm ƯCLN, BCNN của

a. 24 và 10

b. 30 và 28

c. 150 và 84

d. 11 và 15
e. 30 và 90

f. 140; 210 và 56
g. 105; 84 và 30
h. 14; 82 và 124
i. 24; 36 và 160
j. 200; 125 và 75
Bài 29. Tìm x biết

a. x là ước chung của 36, 24 và x ≤ 20.
b. x là ước chung của 60, 84, 120 và x ≥ 6
c. 91 và 26 cùng chia hết cho x và 10 < x < 30. d. 70, 84 cùng chia hết cho x và x > 8.
e. 150, 84, 30 đều chia hết cho x và 0 < x < 16. f. x là bội chung của 6, 4 và 16 ≤ x ≤ 50.
g. x là bội chung của 18, 30, 75 và 0 ≤ x < 1000.
h. x chia hết cho 10; 15 và x < 100
i. x chia hết cho 15; 14; 20 và 400 ≤ x ≤ 1200
Bài 30. Tìm số tự nhiên x > 0 biết

a. 35 chia hết cho x
b. x – 1 là ước của 6
c. 10 chia hết cho (2x + 1)
d. x chia hết cho 25 và x < 100.
e. x + 13 chia hết cho x + 1

f. 2x + 108 chia hết cho 2x + 3

Bài 31. Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ sao cho số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?
Bài 32. Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?
Bài 33. Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 80 quả cam; 36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái mỗi loại?
Bài 34. Bạn Lan và Minh thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện.

Bài 35. Có ba chồng sách: Toán, Âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn Toán 15 mm, Mỗi cuốn Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn Văn dày 8 mm. người ta xếp sao cho 3 chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách đó.
Bài 36. Một lớp học có 28 nam và 24 nữ. Có bao nhiêu cách chia đều học sinh thành các tổ với số tổ nhiều hơn 1 sao cho số nam trong các tổ bằng nahu và số nữ trong các tổ cũng bằng nhau? Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh ít nhất?
Bài 37. Giáo viên chủ nhiệm muốn chia 240 bút bi, 210 bút chì và 180 quyển vở thành một số phần thưởng như nhau để phát thưởng cho học sinh. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng. Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì và tập vở?
Bài 38. Một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 75cm và 105cm. Ta muốn cắt tấm bìa thành những mảnh hình vuông nhỏ bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết không thừa mảnh vụn. Tính độ dài lớn nhất của hình vuông.
Bài 39. Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.
Bài 40. Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách khoảng từ 400 đến 500 cuốn. Tím số cuốn sách đó.
Bài 41. Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, hay 18 hàng đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh khối 6 trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số đó lớn hơn 300 và nhỏ hơn 400.
Bài 42. Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không dư.
Bài 43. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thừa 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 44. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thiếu 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 45. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3 đều thừa 1 người, hàng 4, hàng 8 đều thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 46. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3 thì vừa đủ hàng, nhưng xếp hàng 4 thì thừa 2 người, xếp hàng 8 thì thừa 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 47. Điền các chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để

a. 
[image: image284.wmf]17x

 là số chia hết cho 5

b. 
[image: image285.wmf]56x3y

 là số lớn nhất chia hết cho cả 2 và 9.

Bài 48. Tổng kết đợt thi đua 100 điểm 10 dâng tặng thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam, lớp 6A có 30 bạn đạt được 1 điểm 10 trở lên, 17 bạn đạt từ 2 điểm 10 trở lên và 10 bạn đạt được 3 điểm 10 và không có ai đạt được nhiều hơn 3 điểm 10. Trong đợt thi đua đó lớp 6A có tất cả bao nhiêu điểm 10.
Bài 49. Tính tổng:

S1 = 1 + 2 + 3 + …+ 999
S2 = 21 + 23 + 25 + … + 1001

S3 = 23 + 24 + … + 127 + 128

S4 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155
Bài 50. Tìm các số tự nhiên x, y trong mỗi trường hợp sau đây

a. x.y = 11

b. (2x + 1)(3y – 2) = 12
c. 1 + 2 + 3 + ... + x = 55
Bài 51. Tìm các số tự nhiên x sao cho các số có dạng sau đều là số tự nhiên

a. 
[image: image286.wmf]5
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b. 
[image: image287.wmf]2x5
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Bài 52. Một phép chia có số bị chia là 77, số dư là 7. Tìm số chia và thương của phép chia đó.
IV: RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH
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Buổi 17. ÔN TẬP HK I ( THEO DẠNG ĐỀ)
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THANH HÓA
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN TOÁN LỚP 6

Thời  gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ CHẴN

Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính.

     a)  - 10 + 25;                 b) 1024 : (13.32 + 19.32);          c) 20 - [6 + ( 4 – 2 )
[image: image288.wmf]2

]

Bài 2. (3,0 điểm) Tìm x biết:


     a) 3x – 18  = 12            b) ( 2x – 8 ).2 = 24                   c) 
[image: image289.wmf]2542(36)

x
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Bài 3. (2,0 điểm) 

Một lớp học có 20 nữ và 16 nam. Có thể chia lớp này nhiều nhất thành mấy tổ sao cho số nam và nữ ở các tổ đều bằng nhau. Lúc đó, ở mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

 Bài 4. (2,5 điểm)  

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 20cm, AD = 10cm. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó. 
Bài 5. (0,5 điểm)

Cho 10k - 1 
[image: image290.wmf]M

 19 với k > 1. Chứng tỏ  102k - 1 
[image: image291.wmf]M

 19 

ĐỀ LẺ

Bài 1. (2,0 điểm)    Thực hiện phép tính.

     a)  - 15 + 20;            b) 2016 : (36.33 + 36.23);          c) 20 - [4 + ( 5 – 2 )
[image: image292.wmf]2

]

Bài 2. (3,0 điểm) Tìm x biết:


     a) 5x – 17  = 33;            b) ( 2x – 6 ) . 23 = 25;                    c) 
[image: image293.wmf]4232(16)
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Bài 3. (2,0 điểm) 

Một lớp học có 24 nam và 20 nữ. Có thể chia lớp này nhiều nhất thành mấy tổ sao cho số nam và nữ ở các tổ đều bằng nhau. Lúc đó, ở mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ?

Bài 4. (2,5 điểm) 
Một căn phòng hình vuông có cạnh là 20m, người ta muốn lát gạch hình vuông có kích thước mỗi viên là 50cm. Hỏi người ta cần bao nhiêu viên gạch? 
Bài 5. ( 0,5 điểm)
Cho 10k - 1 
[image: image294.wmf]M

 19 với k > 1. Chứng tỏ  102k - 1 
[image: image295.wmf]M

 19 

IV: RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 2.1.2020







  Kí duyệt

TTCM


Lê Thị thu Lệ

Buổi 18. ÔN TẬP HK I ( THEO DẠNG ĐỀ)

ĐỀ I:

Câu 1: (0,75 điểm( (c)  Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử: 
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Câu 2: (1điểm(  Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý:

1/. (b) 
[image: image297.wmf]2
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2/.(b) 
[image: image298.wmf](
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Câu 3: (1 điểm( Tìm x biết:

3/. (c) (6x – 84 (:2  - 72 = 201  với x ( N  

4/. (d) 
[image: image299.wmf](
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33.66
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  với x ( N            

Câu 4: (1,25 điểm(
1/. (a) Số 
[image: image300.wmf]2011

108

+

 chia hết cho 9 không? Vì sao?

2/. (b) Tìm các chữ số a và b để số 
[image: image301.wmf]135

ab

 chia hết cho 3 và cho 5       

3/. (c)  Tổng   2100 .7.11+ 381.13.14  là số nguyên tố hay hợp số?(giải thích(
Câu 5: (2 điểm( 

1/. (b) Tìm ƯCLN của các số 120; 156; 180        

2/. (d) Một khối học sinh khi tham gia diễu hành nếu xếp hàng 12;15;18 đều dư 7. Hỏi khối có bao nhiêu học sinh? Biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400 em. 

Câu  6: (1,5 điểm( 

1/. (b) Tính hợp lý : 127 + (-18 ( + (- 107( + (-92(    

2/. (b) Tìm  x ( Z biết 
[image: image302.wmf]374
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3/. (d) Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠ 0 nếu biết: 
[image: image303.wmf]0
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Câu  7: (1 điểm(
Cho tia Ox lấy điểm M thuộc tia Ox, kẻ tia Oy là tia đối của tia Ox, lấy điểm N thuộc tia Oy

1/. (a) Ghi các tên khác nhau của các tia gốc O trên hình vẽ. 

2/. (a) Tìm các tia đối của tia OM.                                           

Câu  8: (1,5 điểm(  Trên tia Ox  lấy các điểm  A , B, C sao cho OA = 4cm,OB = 6cm, OC = 8cm.

1/. (c) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC.    

2/. (b) So sánh các đoạn thẳng OA và AC; AB và  BC.

3/. (c) Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?  

 ĐỀ II:

Câu 1: (0,75 điểm( (c)  Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử: 


[image: image304.wmf]{
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Câu 2: (1 điểm(  Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý:

1/. (b) 
[image: image305.wmf]2

54.682032.54
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2/. (b) 
[image: image306.wmf](
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Câu 3: (1 điểm( Tìm x biết:

1/. (b) (7x – 84 (:2  - 70 = 210  với x ( N    

2/.(d) 
[image: image307.wmf](
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Câu 4: (1,25 điểm( 
1/. (a) Số 
[image: image308.wmf]2011

105

+

 chia hết cho 3 không? Vì sao?  

2/. (b) Tìm các chữ số x và y để số 
[image: image309.wmf]243

xy

 chia hết cho 9 và cho 5. 

3/. (c) Tổng   545.12 .13  + 730.6.11  là số nguyên tố hay hợp số? 

Câu 5: (2 điểm(   

1/. (b) Tìm ƯCLN của các số 144; 156 ; 180      

2/. (d) Một xí ngiệp có khỏang 700 đến 800 công nhân biết rằng khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13. Tính số công nhân của xí nghiệp.    

Câu 6: (1,5 điểm(  

1/. (b) Tính hợp lý : (-172( + 56 + (-26( + 72               

2/. (c) Tìm  x ( Z  biết  
[image: image310.wmf]1329
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3/. (d) Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠ 0 nếu biết: 
[image: image311.wmf]0

xx
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Câu 7: (1 điểm( Cho tia OA, lấy điểm P thuộc tia OA. Kẻ tia OB là tia đối của tia OA, lấy điểm Q thuộc tia OB.

1/. (a) Ghi các tên khác nhau của các tia gốc O trên hình vẽ.  

2/. (a) Tìm các tia đối của tia OQ.                                            

Câu 8: (1,5 điểm(  Trên tia Ax  lấy các điểm B, C, D sao cho AB= 5cm, 

AC = 7cm, AD = 10cm.

1/. (c) Tính độ dài đoạn thẳng BC, BD, CD.    

2/. (b) So sánh các đoạn thẳng AB và AD; BD và  BC. 

3/. (c) Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?  

ĐỀ III:

Bài 1 (1,5 đ) :Viết các tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử ( không cần giải thích ) :  


a/ A = {x ( Z / -6 ≤ x < 3 }      


b/ B={ x
[image: image312.wmf]Î

N / x┇18 ; x┇24 và x < 450  }  
Bài 2 (2đ) : Thực hiện các phép tính sau:        
[image: image313.wmf]
          a/  (-9989)-(2008-9989) +(-192)         b/  187+[921-(921+887)]                                    

          c/  44 .179 +202 - 79 . 44                     d/  3.42  : [500 - ( 7.35 +125 )] 

Bài 3 (1 đ) : Tìm số tự nhiên x biết : 

          a/ (2x - 25) . 821 = 823       b/  
[image: image314.wmf](6x – 72) : 2 + 84 = 201
[image: image315.wmf]
Bài 4 (1 đ) :   Tìm các số tự nhiên có dạng 
[image: image316.wmf]14

xy

 chia hết cho cả 3 và 5 .

Bài 5 (1,5 đ ) : Ba đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau .Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây, mỗi công nhân đội III phải trồng 12 cây .Tính số cây mỗi đội phải trồng. Biết số cây ở trong khoảng từ 200 đến 250 cây .

Bài 6 (2,5đ):Trên tia  Ox cho hai điểm A và B. Biết OB = 12 cm và OA = 6cm.


a/  Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng  OB không ? Vì sao ?.


b/ Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OI .

         c/ M là điểm thuộc tia đối của tia OB. Biết khoảng cách giữa hai điểm M và I là 12cm. Tính khoảng cách giữa hai điểm O và M .  

Bài 7 (0,5 đ): 2009  +  1010  là số nguyên tố hay hợp số ? ( giải thích )

ĐỀ IV:

Bài 1 (2 điểm).

Tính giá trị của các biểu thức:

A = (28 + 46) + (53 – 28 – 31 – 46)

B = 31 . 32  + 32 . 69 – 700

C = 225 : 32 + 43 . 125 – 125 : 52
Bài 2 (2điểm).

Tìm số tự nhiên x biết:

a. 
91 – 3x  = 61

b. 
72 : (4x – 3 ) = 23
c. 
2 (x+1)  = 32

              d, 6x chia heest cho x + 1

Bài 3 (2 điểm).
Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 24 quyển vở, 48 bút chì và 36 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng ? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy ?

Bài 4 (2,5 điểm).
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a. 
Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao ? 

b. 
Tính AB, OM.

IV: RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH

………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn: 10.3.2022
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BUỔI 19:    ÔN TẬP BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
A> MỤC TIÊU
- Ôn tập lại khái niệm về bội và ước của một số nguyên và tính chất của nó.

- Biết tìm bội và ước của một số nguyên.

- Thực hiện một số bài tập tổng hợp.

B> NỘI DUNG

I. Câu hỏi ôn tập lí thuyết:

Câu 1: Nhắc lại khái niệm bội và ước của một số nguyên.

Câu 2: Nêu tính chất bội và ước của một số nguyên.

Câu 3: Em có nhận xét gì xề bội và ước của các số 0, 1, -1?

II. Bài tập

Dạng 1:

Bài 1:  Tìm tất cả các ước của 5, 9, 8, -13, 1, -8

Hướng dẫn

Ư(5) = -5, -1, 1, 5

Ư(9) = -9, -3, -1, 1, 3, 9

Ư(8) = -8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8

Ư(13) = -13, -1, 1, 13

Ư(1) = -1, 1

Ư(-8) = -8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8

262. Viết biểu thức xác định:

a/ Các bội của 5, 7, 11

b/ Tất cả các số chẵn 

c/ Tất cả các số lẻ

Hướng dẫn

a/ Bội của 5 là 5k, k
[image: image317.wmf]Î

Z

Bội của 7 là 7m, m
[image: image318.wmf]Î

Z 

Bội của 11 là 11n, n
[image: image319.wmf]Î

Z

b/ 2k, k
[image: image320.wmf]Î

Z

c/ 2k 
[image: image321.wmf]±

 1, k
[image: image322.wmf]Î

Z

Bài 2: Tìm các số nguyên a biết:

a/ a + 2 là ước của 7

b/ 2a là ước của -10.

c/ 2a + 1 là ước của 12

Hướng dẫn

a/ Các ước của 7 là 1, 7, -1, -7 do đó:

          +) a + 2 = 1 
[image: image323.wmf]Þ

a = -1

         +)  a + 2 = 7 
[image: image324.wmf]Þ

a = 5

         +)  a + 2 = -1 
[image: image325.wmf]Þ

a = -3

          +) a + 2 = -7 
[image: image326.wmf]Þ

a = -9

b/ Các ước của 10 là 
[image: image327.wmf]±

1, 
[image: image328.wmf]±

2, 
[image: image329.wmf]±

5, 
[image: image330.wmf]±

10, mà 2a là số chẵn do đó: 2a = 
[image: image331.wmf]±

2, 2a = 
[image: image332.wmf]±

10

· 2a = 2 
[image: image333.wmf]Þ

a = 1

· 2a = -2 
[image: image334.wmf]Þ

a = -1

· 2a = 10 
[image: image335.wmf]Þ

a = 5

· 2a = -10 
[image: image336.wmf]Þ

a = -5

c/ Các ước của 12 là 
[image: image337.wmf]±

1, 
[image: image338.wmf]±

2, 
[image: image339.wmf]±

3,
[image: image340.wmf]±

6, 
[image: image341.wmf]±

12, mà 2a + 1 là số lẻ do đó: 2a +1 = 
[image: image342.wmf]±

1, 2a + 1 = 
[image: image343.wmf]±

3

Suy ra a = 0, -1, 1, -2

Bài 3: Chứng minh rằng nếu a 
[image: image344.wmf]Î

 Z thì:

a/ M = a(a + 2) – a(a – 5) – 7 là bội của 7.

b/ N = (a – 2)(a + 3) – (a – 3)(a + 2) là số chẵn.

Hướng dẫn

a/ M= a(a + 2) – a(a - 5) – 7

   = a2 + 2a – a2 + 5a – 7

   = 7a – 7 = 7 (a – 1) là bội của 7.

b/ N= (a – 2) (a + 3) – (a – 3) (a + 2)

       = (a2 + 3a – 2a – 6) – (a2 + 2a – 3a – 6)

       = a2 + a – 6 – a2 + a + 6 = 2a là số chẵn với a
[image: image345.wmf]Î

Z.

Bài 4: Cho các số nguyên a = 12 và b = -18

a/ Tìm các ước của a, các ước của b.

b/ Tìm các số nguyên vừa là ước của a vừa là ước của b/

Hướng dẫn

a/ Trước hết ta tìm các ước số của a là số tự nhiên

Ta có: 12 = 22. 3

Các ước tự nhiên của 12 là:

Ư(12) = {1, 2, 22, 3, 2.3, 22. 3} = {1, 2, 4, 3, 6, 12}

Từ đó tìm được các ước của 12 là: 
[image: image346.wmf]±

1, 
[image: image347.wmf]±

2, 
[image: image348.wmf]±

3, 
[image: image349.wmf]±

6, 
[image: image350.wmf]±

12

Tương tự ta tìm các ước của -18.

Ta có |-18| = 18 = 2. 33 

Các ước tự nhiên của |-18| là 1, 2, 3, 9, 6, 18

Từ đó tìm được các ước của 18 là: 
[image: image351.wmf]±

1, 
[image: image352.wmf]±

2, 
[image: image353.wmf]±

3, 
[image: image354.wmf]±

6, 
[image: image355.wmf]±

9 
[image: image356.wmf]±

18

b/ Các ước số chung của 12 và 18 là: 
[image: image357.wmf]±

1, 
[image: image358.wmf]±

2, 
[image: image359.wmf]±

3, 
[image: image360.wmf]±

6

Ghi chú: Số c vừa là ước của a, vừa là ước của b gọi là ước chung của a và b.

Dạng 2: Bài tập ôn tập chung

Bài 1:  Trong những câu sau câu nào đúng, câu nào sai:

a/ Tổng hai số nguyên âm là 1 số nguyên âm.

b/ Hiệu hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

c/ Tích hai số nguyên là 1 số nguyên dương

d/ Tích của hai số nguyên âm là 1 số nguyên dương.

Hướng dẫn 

a/ Đúng

b/ Sai, chẳng hạn (-4) – (-7) = (-4) + 7 = 3

c/ Sai, chẳng hạn (-4).3 = -12

d/ Đúng

Bài 2: Tính các tổng sau:

a/ [25 + (-15)] + (-29);

b/ 512 – (-88) – 400 – 125;

c/ -(310) + (-210) – 907 + 107;

d/ 2004 – 1975 –2000 + 2005

Hướng dẫn a/ -19

b/ 75

c/ -700

d/ 34

274. Tìm tổng các số nguyên x biết:

a/ 
[image: image361.wmf]55

x

-££


b/ 
[image: image362.wmf]20042010

x

££


Hướng dẫn

a/ 
[image: image363.wmf]{

}

555;4;3;2;1;0;1;2;3;4;5

xx

-££ÞÎ-----


Từ đó ta tính được tổng này có giá trị bằng 0

b/ Tổng các số nguyên x bằng 
[image: image364.wmf]20042010

714049

2

+

×=


Bài 3.( Dành cho HSKG – bài 3; 4)) Tính giá strị của biểu thức

A = -1500 - {53. 23 – 11.[72 – 5.23 + 8(112 – 121)]}. (-2)

Hướng dẫn

A = 302
Bài 4 : Tìm x, y biết

a.x.y = -21; b. ( 2x -1) ( 2y + 1) = -35; c. ( x2 + 7) ( x2 - 49 )= 0
d. ( x2 – 5 ) ( x2 – 16) < 0
IV: RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH:
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Lê Thị Thu Lệ

BUỔI      :  ÔN TẬP VẬN DỤNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ - PHÂN SỐ BẰNG NHAU
I. MỤC TIÊU
- Học ôn tập khái niệm phân số, định nghĩa hai phân số bằnh nhau.

- Luyện tập viết phân số theo điều kiện cho trước, tìm hai phân số bằng nhau

- Rèn luyện kỹ năng tính toán. 

II. NỘI DUNG:
A. Dạng toán củng cố định nghĩa( Dành cho HS YK)

Bài 1: Định nghĩa hai phân số bằng nhau. Cho VD?

Bài 2:  Dùng hai trong ba số sau 2, 3, 5 để viết thành phân số (tử số và mấu số khác nhau)

Hướng dẫn

Có các phân số: 
[image: image365.wmf]223355

;;;;

355223


Bài 3:  1/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để ta có phân số?

a/ 
[image: image366.wmf]32

1

a

-


b/ 
[image: image367.wmf]530

a

a

+


2/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để các phân số sau là số nguyên:

a/ 
[image: image368.wmf]1

3

a

+


b/ 
[image: image369.wmf]2

5

a

-


3/ Tìm số nguyên x để các phân số sau là số nguyên:

a/ 
[image: image370.wmf]13

1

x

-


b/ 
[image: image371.wmf]3

2

x

x

+

-


Hướng dẫn

1/ a/ 
[image: image372.wmf]0

a

¹


b/ 
[image: image373.wmf]6

a

¹-


2/ a/ 
[image: image374.wmf]1

3

a

+

 
[image: image375.wmf]Î

 Z khi và chỉ khi a + 1 = 3k (k 
[image: image376.wmf]Î

 Z). Vậy a = 3k – 1 (k 
[image: image377.wmf]Î

 Z)

b/ 
[image: image378.wmf]2

5

a

-

 
[image: image379.wmf]Î

 Z khi và chỉ khi a - 2 = 5k (k 
[image: image380.wmf]Î

 Z). Vậy a = 5k +2 (k 
[image: image381.wmf]Î

 Z)

3/ 
[image: image382.wmf]13

1

x

-



EMBED Unknown[image: image383.wmf]Î

 Z khi và chỉ khi x – 1 là ước của 13.

Các ước của 13 là 1; -1; 13; -13

Suy ra: 
	x - 1
	-1
	1
	-13
	13

	x
	0
	2
	-12
	14


b/ 
[image: image384.wmf]3
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 = 
[image: image385.wmf]25255
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EMBED Unknown[image: image386.wmf]Î

 Z khi và chỉ khi x – 2 là ước của 5.

Bài 4:  Tìm x biết:

a/ 
[image: image387.wmf]2

55

x

=

 ; b/ 
[image: image388.wmf]36

8

x

=

;  c/ 
[image: image389.wmf]1

927

x

=

; d/ 
[image: image390.wmf]48

6

x

=

; e/ 
[image: image391.wmf]34

52

xx

-

=

-+

;f/ 
[image: image392.wmf]8

2

x

x

-

=

-


Tìm x biết

a. 89 – (73 – x) = 20

b. (x + 7) – 25 = 13

c. 98 – (x + 4) = 20
d. 140 : (x – 8) = 7

           e. 4(x + 41) = 400

           f. x – [ 42 + (–28)] = –8
g. x + 5 = 20 – (12 – 7)
            h. (x – 11) = 2.2³ + 20 : 5
  i. 4(x – 3) = 7² – 1³.

j. 2x+1.22014 = 22015.

            k. 2x – 49 = 5.3²

             ℓ. 3²(x + 14) – 5² = 5.2²
m. 6x + x = 511 : 59 + 31.
             n. 7x – x = 521 : 519 + 3.2² – 70.

o. 7x – 2x = 617 : 615 + 44 : 11.
   p. 3x = 9

                        q. 4x = 64
r. 9x–1 = 9


              s. x4 = 16


               t. 2x : 25 = 1
Hướng dẫn

a/ 
[image: image393.wmf]2

55

x

=



EMBED Unknown[image: image394.wmf]5.2
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;b/ 
[image: image395.wmf]36

8
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=



EMBED Unknown[image: image396.wmf]8.6
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x

Þ==

;c/ 
[image: image397.wmf]1

927

x

=



EMBED Unknown[image: image398.wmf]27.1
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x

Þ==


d/ 
[image: image399.wmf]48

6

x

=



EMBED Unknown[image: image400.wmf]6.4
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e/ 
[image: image401.wmf]34

52
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f/ 
[image: image402.wmf]8
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[image: image403.wmf]2
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Bài 5:  a/ Chứng minh rằng 
[image: image404.wmf]ac

bd

=

 thì 
[image: image405.wmf]aac

bbd

±

=

±


2/ Tìm x và y biết 
[image: image406.wmf]53

xy

=

 và x + y = 16

Hướng dẫn

a/ Ta có 
[image: image407.wmf]()()

ac
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bd
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Suy ra: 
[image: image408.wmf]aac

bbd

±

=

±


b/ Ta có: 
[image: image409.wmf]16

2

5388

xyxy

+

====


Suy ra x = 10, y = 6

Bài 6:  Cho 
[image: image410.wmf]ac

bd

=

, chứng minh rằng 
[image: image411.wmf]2323
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Hướng dẫn

áp dụng kết quả chứng minh trên ta có


[image: image412.wmf]2323
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II. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH
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Lê Thị Thu Lệ
Buổi          TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ - RÚT GỌN PHÂN SỐ
.

I. MỤC TIÊU

- HS được ôn tập về tính chất cơ bản của phân số

- Luyện tập kỹ năng vận dụng kiến thức cơ bản của phân số để thực hiện các bài tập rút gọn, chứng minh. Biết tìm phân số tối giản.

- Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lí.

II. NỘI DUNG

I. Câu hỏi ôn tập lý thuyết

Câu 1: Hãy nêu tính chất cơ bản của phân số.

Câu 2: Nêu cách rút gọn phân số. áp dụng rút gọn phân số 
[image: image413.wmf]135

140

-


Câu 3: Thế nào là phân số tối giản? Cho VD 2 phân số tối giản, 2 phân số chưa tối giản.

II. Bài tập

Bài 1:  1/ Chứng tỏ rằng các phân số sau đây bằng nhau:

a/ 
[image: image414.wmf]25

53

 ; 
[image: image415.wmf]2525

5353

 và 
[image: image416.wmf]252525

535353


b/ 
[image: image417.wmf]37

41

 ; 
[image: image418.wmf]3737

4141

 và 
[image: image419.wmf]373737

414141


2/ Tìm phân số bằng phân số 
[image: image420.wmf]11

13

 và biết rằng hiệu của mẫu và tử của nó bằng 6.

Hướng dẫn

1/ a/ Ta có: 


[image: image421.wmf]2525

5353

 = 
[image: image422.wmf]25.10125

53.10153

=



[image: image423.wmf]252525

535353

 = 
[image: image424.wmf]25.1010125

53.1010153

=


b/ Tương tự

2/ Gọi phân số cần tìm có dạng 
[image: image425.wmf]6

x

x

+

(x
[image: image426.wmf]¹

-6), theo đề bài thì 
[image: image427.wmf]6

x

x

+

=
[image: image428.wmf]11

13


Từ đó suy ra x = 33, phân số cần tìm là  
[image: image429.wmf]33

39


Bài 2:  Điền số thích hợp vào ô vuông

a/ 
[image: image430.wmf]1

2

=


b/ 
[image: image431.wmf]5

7

==

-


Hướng dẫn

a/ 
[image: image432.wmf]1234
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b/ 
[image: image433.wmf]5101520
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-


Bài 3. Giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau:

a/ 
[image: image434.wmf]2226

5565

--

=

;

b/ 
[image: image435.wmf]1145757

1226161

=


Hướng dẫn

a/ 
[image: image436.wmf]2221:112

5555:115

---

==

;


[image: image437.wmf]26132

6565:135

--

==


b/ HS giải tương tự
Bài 4. Rút gọn các phân số sau:


[image: image438.wmf]1251983103

;;;

10001262433090


Hướng dẫn


[image: image439.wmf]125119811311031

;;;

10008126724381309030

====


Rút gọn các phân số sau:

a/ 
[image: image440.wmf]34422
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;
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b/ 
[image: image441.wmf]121.75.130.169
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c/ 
[image: image442.wmf]1998.19903978

1992.19913984

+

-


Hướng dẫn

a/ 
[image: image443.wmf]343242
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b/ 
[image: image444.wmf]22222
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c/ 
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Bài 5. Rút gọn

a/ 
[image: image446.wmf]1021
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; b/ 
[image: image447.wmf]57
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-

; c/ 
[image: image448.wmf]1010109
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-

;d/ 
[image: image449.wmf]11121111
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Hướng dẫn

a/ 
[image: image450.wmf]1021
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; c/ 
[image: image451.wmf]1010109
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=


Bài 6. Tổng của tử và mẫu của phân số bằng 4812. Sau khi rút gọn phân số đó ta được phân số 
[image: image452.wmf]5

7

. Hãy tìm phân số chưa rút gọn.

Hướng dẫn

Tổng số phần bằng nhau là 12

Tổng của tử và mẫu bằng 4812

Do đó: tử số bằng 4811:12.5 = 2005

Mẫu số bằng 4812:12.7 = 2807.

Vậy phân số cần tìm là 
[image: image453.wmf]2005

2807


Bài 7. Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số 14 đơn vị. Sau khi rút gọn phân số đó ta được 
[image: image454.wmf]993

1000

. Hãy tìm phân số ban đầu.

Hiệu số phần của mẫu và tử là 1000 – 993 = 7

Do đó tử số là (14:7).993 = 1986

Mẫu số là (14:7).1000 = 2000

Vạy phân số ban đầu là 
[image: image455.wmf]1986

2000


Bài 8: a/ Với a là số nguyên nào thì phân số 
[image: image456.wmf]74

a

 là tối giản.

b/ Với b là số nguyên nào thì phân số 
[image: image457.wmf]225

b

 là tối giản.

c/ Chứng tỏ rằng 
[image: image458.wmf]3
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n

nN

n

Î

+

là phân số tối giản

Hướng dẫn

a/ Ta có 
[image: image459.wmf]7437.2

aa

=

 là phân số tối giản khi a là số nguyên khác 2 và 37

b/ 
[image: image460.wmf]22

2253.5

bb

=

 là phân số tối giản khi b là số nguyên khác 3 và 5

c/ Ta có ƯCLN(3n + 1; 3n)  = ƯCLN(3n + 1 – 3n; 3n) = ƯCLN(1; 3n) = 1

Vậy 
[image: image461.wmf]3

()

31

n

nN

n

Î

+

là phân số tối giản (vì tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau)
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Buổi     :  ÔN TẬP CÁC BƯỚC QUY ĐỒNG MẪU PHÂN SỐ - SO SÁNH PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU

- Ôn tập về các bước quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số.

- Ôn tập về so sánh hai phân số

- Rèn luyện HS ý thức làm việc theo quy trình, thực hiện đúng, đầy đủ các bước quy đồng, rèn kỹ năng tính toán, rút gọn và so sánh phân số.

II. NỘI DUNG

A. Câu hỏi ôn tập lý thuyết

Câu 1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu số dương?

Câu 2: Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu. AD so sánh hai phân số 
[image: image462.wmf]17

20

-

 và 
[image: image463.wmf]19

20

-


Câu 3: Nêu cách so sánh hai phân số không cùng mẫu. AD so sánh: 
[image: image464.wmf]21

29

-

 và 
[image: image465.wmf]11

29

-

; 
[image: image466.wmf]3

14

 và 
[image: image467.wmf]15

28


Câu 4: Thế nào là phân số âm, phân số dương? Cho VD.

B. Bài toán

Bài 1:  a/ Quy đồng mẫu các phân số sau:


[image: image468.wmf]1111

;;;

233812

-


b/ Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:


[image: image469.wmf]99815

;;

30801000


Hướng dẫn

a/ 38 = 2.19; 12 = 22.3

BCNN(2, 3, 38, 12) = 22. 3. 19 = 228


[image: image470.wmf]111417616119

;;;

222832283822812288

--

====


b/ 
[image: image471.wmf]939849153

;;

301080401000200

===


BCNN(10, 40, 200) = 23. 52 = 200


[image: image472.wmf]93698942451530

;;

30102008040200100200

=====


Bài 2:  Các phân số sau có bằng nhau hay không?

 a/ 
[image: image473.wmf]3

5

-

 và 
[image: image474.wmf]39

65

-

;

b/  
[image: image475.wmf]9

27

-

 và 
[image: image476.wmf]41

123

-


c/ 
[image: image477.wmf]3

4

-

 và 
[image: image478.wmf]4

5

-


d/ 
[image: image479.wmf]2

3

-

 và 
[image: image480.wmf]5

7

-


Hướng dẫn

- Có thể so sánh theo định nghĩa hai phân số bằng nhau hoặc quy đồng cùng mẫu rồi so sánh

- Kết quả:

 a/ 
[image: image481.wmf]3

5

-

 = 
[image: image482.wmf]39

65

-

;

b/  
[image: image483.wmf]9

27

-

 = 
[image: image484.wmf]41

123

-


c/ 
[image: image485.wmf]3

4

-

 > 
[image: image486.wmf]4

5

-


d/ 
[image: image487.wmf]2

3

-

 > 
[image: image488.wmf]5

7

-


Bài 3: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

a/ 
[image: image489.wmf]25.925.17

8.808.10

-

--

 và 
[image: image490.wmf]48.1248.15

3.2703.30

-

--


b/ 
[image: image491.wmf]55

525

2.72

2.52.3

+

-

 và 
[image: image492.wmf]46

44

3.53

3.133

-

+


Hướng dẫn


[image: image493.wmf]25.925.17

8.808.10

-

--

 = 
[image: image494.wmf]125

200

 ;  
[image: image495.wmf]48.1248.15

3.2703.30

-

--

 = 
[image: image496.wmf]32

200


b/ 
[image: image497.wmf]55

525

2.7228

2.52.377

+

=

-

 ;  
[image: image498.wmf]46

44

3.5322

3.13377

--

=

+


Bài 4:  Tìm tất cả các phân số có tử số là 15 lớn hơn 
[image: image499.wmf]3

7

 và nhỏ hơn 
[image: image500.wmf]5

8


Hướng dẫn

Gọi phân số phải tìm là 
[image: image501.wmf]15

a

 (a 
[image: image502.wmf]0

¹

), theo đề bài ta có


[image: image503.wmf]3155

78

a

<<

. Quy đồng tử số ta được 
[image: image504.wmf]151515

3524

a

<<


Vậy ta được các phân số cần tìm là 
[image: image505.wmf]15

34

 ; 
[image: image506.wmf]15

33

; 
[image: image507.wmf]15

32

 ;
[image: image508.wmf]15

31

 ;
[image: image509.wmf]15

30

 ;
[image: image510.wmf]15

29

 ;
[image: image511.wmf]15

28

 ;
[image: image512.wmf]15

27

 ;
[image: image513.wmf]15

26

 ;
[image: image514.wmf]15

25

 

Bài 5: Tìm tất cả các phân số có mẫu số là 12 lớn hơn 
[image: image515.wmf]2

3

-

 và nhỏ hơn 
[image: image516.wmf]1

4

-


Hướng dẫn

Cách thực hiện tương tự

Ta được các phân số cần tìm là


[image: image517.wmf]7

12

-

; 
[image: image518.wmf]6

12

-

;
[image: image519.wmf]5

12

-

;
[image: image520.wmf]4

12

-


Bài 6: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự 

a/ Tămg dần: 
[image: image521.wmf]5771632

;;;;;

68241743

--


b/ Giảm dần:
[image: image522.wmf]571620214205

;;;;;

8101923315107

--


Hướng dẫn

a/ ĐS: 
[image: image523.wmf]5372716

;;;;;

64243817

--


b/ 
[image: image524.wmf]205207214516

;;;;;

1072310315819

--


Bài 7: Quy đồng mẫu các phân số sau:

a/ 
[image: image525.wmf]17

20

, 
[image: image526.wmf]13

15

 và 
[image: image527.wmf]41

60


b/ 
[image: image528.wmf]25

75

, 
[image: image529.wmf]17

34

 và 
[image: image530.wmf]121

132


Hướng dẫn

a/ Nhận xét rằng 60 là bội của các mẫu còn lại, ta lấy mẫu chung là 60.

Ta được kết quả


[image: image531.wmf]17

20

 = 
[image: image532.wmf]51

60



[image: image533.wmf]13

15

 = 
[image: image534.wmf]52

60



[image: image535.wmf]41

60

= 
[image: image536.wmf]41

60


b/ - Nhận xét các phân số chưa rút gọn, ta cần rút gọn trước

ta có 


[image: image537.wmf]25

75

 = 
[image: image538.wmf]1

3

,   
[image: image539.wmf]17

34

 = 
[image: image540.wmf]1

2

 và 
[image: image541.wmf]121

132

= 
[image: image542.wmf]11

12


Kết quả quy đồng là: 
[image: image543.wmf]4611

;;

121212


Bài 8: Cho phân số 
[image: image544.wmf]a

b

 là phân số tối giản. Hỏi phân số 
[image: image545.wmf]a

ab

+

 có phải là phân số tối giản không?

Hướng dẫn

Giả sử a, b là các số tự nhiên và ƯCLN(a, b) = 1 (vì 
[image: image546.wmf]a

b

 tối giản)

nếu d là ước chung tự nhiên a của a + b thì 

(a + b)
[image: image547.wmf]M

d và a 
[image: image548.wmf]M

 d

Suy ra: [(a + b) – a ] = b 
[image: image549.wmf]M

 d, tức là d cũng bằng 1.

kết luận: Nếu phân số 
[image: image550.wmf]a

b

 là phân số tối giản thì phân số 
[image: image551.wmf]a

ab

+

 cũng là phân số tối giản.
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BUỔI 24:   RÈN KĨ NĂNG  CỘNG,  TRỪ PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU

- Ôn tập về phép cộng, trừ hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu.

- Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ phân số. Biết áp dụng các tính chất của phép cộng, trừ phân số vào việc giải bài tập.

- áp dụng vào việc giải các bài tập thực tế

II. NỘI DUNG

A. Câu hỏi ôn tập lý thuyết

Câu 1: Nêu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu. AD tính 
[image: image552.wmf]68

77

-

+


Câu 2: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta thực hiện thế nào?

Câu 3 Phép cộng hai phân số có những tính chất cơ bản nào?

Câu 4: Thế nào là hai số đối nhau? Cho VD hai số đối nhau.

Câu 5: Muốn thực hiện phép trừ phân số ta thực hiện thế nào?

B. Bài tập 

Bài 1:  Cộng các phân số sau:

a/ 
[image: image553.wmf]6533

9155

-

+


b/ 
[image: image554.wmf]36100

84450

+

-


c/ 
[image: image555.wmf]650588

1430686

-

+


d/ 
[image: image556.wmf]20048

2010670

+

-


Hướng dẫn

ĐS: a/ 
[image: image557.wmf]4

35

 b/ 
[image: image558.wmf]13

63

-

 c/ 
[image: image559.wmf]31

77

 d/ 
[image: image560.wmf]66

77


Bài 2: Tìm x biết:

a/ 
[image: image561.wmf]71

255

x

-

=+


b/ 
[image: image562.wmf]54

119

x

=+

-


c/ 
[image: image563.wmf]51

913

x

-

+=

-


Hướng dẫn

ĐS: a/ 
[image: image564.wmf]2

25

x

=

 b/ 
[image: image565.wmf]1

99

x

=

 c/ 
[image: image566.wmf]8

9

x

=


Bài 3:  Cho 
[image: image567.wmf]2004

2005

101

101

A

+

=

+

 và 
[image: image568.wmf]2005

2006

101

101

B

+

=

+


So sánh A và B

Hướng dẫn


[image: image569.wmf]20042005

200520052005

10110109

1010.1

101101101

A

++

===+

+++



[image: image570.wmf]20052006

200620062006

10110109

1010.1

101101101

B

++

===+

+++


Hai phân số có từ số bằng nhau, 102005 +1 < 102006 +1 nên 10A > 10 B

Từ đó suy ra A > B

Bài 4:  Có 9 quả cam chia cho 12 người. Làm cách nào mà không phải cắt bất kỳ quả nào thành 12 phần bằng nhau?

Hướng dẫn

- Lấu 6 quả cam cắt mỗi quả thành 2 phần bằng nhau, mỗi người được # quả. Còn lại 3 quả cắt làm 4 phần bằng nhau, mỗi người được # quả. Như vạy 9 quả cam chia đều cho 12 người, mỗi người được 
[image: image571.wmf]113

244

+=

 (quả).

Chú ý 9 quả cam chia đều cho 12 người thì mỗi người được 9/12 = # quả nên ta có cách chia như trên.

Bài 5:  Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:


[image: image572.wmf]-71

A = (1)

213

++



[image: image573.wmf]256

B = ()

1599

-

++



[image: image574.wmf]-133

B= ()

5124

-

++


Hướng dẫn


[image: image575.wmf]-71

A = ()1011

213

++=+=



[image: image576.wmf]26524251

B = ()

1599454515

--

++=+=



[image: image577.wmf]33111527

C= ()

124525101010

-------

++=+=+=


Bài 6: Tính theo cách hợp lí:

a/ 
[image: image578.wmf]416632103

2042155212120

--

++++++


b/ 
[image: image579.wmf]422502121125125

461862323143143

--

+++


Hướng dẫn

a/ 
[image: image580.wmf]416632103

2042155212110

--

++++++

 


[image: image581.wmf]18232103

52155212120

123821033

()()

5552121212020

--

=++++++

--

=++++++=


b/ 
[image: image582.wmf]422502121125125

461862323143143

21125211252121125125

()()000

23143231432323143143

--

+++

----

=+++=+++=+=


Bài 8:  Tính:

a/ 
[image: image583.wmf]713

3270

-

+-


b/ 
[image: image584.wmf]533

12164

-+

-


ĐS: a/ 
[image: image585.wmf]34

35


b/ 
[image: image586.wmf]65

48


Bài 9:  Tìm x, biết:

a/ 
[image: image587.wmf]3

1

4

x

-=


b/ 
[image: image588.wmf]1

4

5

x

+=


c/ 
[image: image589.wmf]1

2

5

x

-=


d/ 
[image: image590.wmf]51

381

x

+=


ĐS: a/ 
[image: image591.wmf]1

4

x

=

 b/ 
[image: image592.wmf]19

5

x

=-

 c/  
[image: image593.wmf]11

5

x

=

 d/ 
[image: image594.wmf]134

81

x

=-


Bài 10:  Tính tổng các phân số sau:

a/ 
[image: image595.wmf]1111

1.22.33.42003.2004

++++

K


b/ 
[image: image596.wmf]1111

1.33.55.72003.2005

++++

K


Hướng dẫn

a/ GV hướng dẫn chứng minh công thức sau:


[image: image597.wmf]111

1(1)

nnnn

-=

++


HD: Quy đồng mẫu VT, rút gọn được VP.

Từ công thức trên ta thấy, cần phân tích bài toán như sau:


[image: image598.wmf]1111
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11111111
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K


b/ Đặt B = 
[image: image599.wmf]1111

1.33.55.72003.2005

++++

K


Ta có 2B = 
[image: image600.wmf]2222
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1
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=-=

K


Suy ra B = 
[image: image601.wmf]1002

2005


Bài 11:  Hai can đựng 13 lít nước. Nếu bớt ở can thứ nhất 2 lít và thêm vào can thứ hai 
[image: image602.wmf]9

2

 lít, thì can thứ nhất nhiều hơn can thứ hai 
[image: image603.wmf]1

2

lít. Hỏi lúc đầu mỗi can đựng được bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn

- Dùng sơ đồ đoạn thẳng để dể dàng thấy cách làm.

-Ta có: 

Số nước ở can thứ nhất nhiều hơn can thứ hai là:


[image: image604.wmf]11

427()

22

l

++=


Số nước ở can thứ hai là (13-7):2 = 3 
[image: image605.wmf]()

l


Số nước ở can thứ nhất là 3 +7 = 10 
[image: image606.wmf]()

l
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BUỔI 25:  RÈN KĨ NĂNG THỰC HIỆN PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU
- HS biết thực hiện phép nhân và phép chia phân số.

- Nắm được tính chất của phép nhân và phép chia phân số. áp dụng vào việc giải bài tập cụ thể.

- Ôn tập về số nghịch đảo, rút gọn phân số

- Rèn kỹ năng làm toán nhân, chia phân số. 

II. NỘI DUNG

A. Câu hỏi ôn tập lý thuyết

Câu 1: Nêu quy tắc thực hiện phép nhân phân số? Cho VD

Câu 2: Phép nhân phân số có những tính chất cơ bản nào?

Câu 3: Hai số như thế nào gọi  là hai số nghịch đảo của nhau? Cho VD.

Câu 4. Muốn chia hai phân số ta thực hiện như thế nào?

B. Bài toán

Bài 1:  Thực hiện phép nhân sau:

a/ 
[image: image607.wmf]314

75

×

  b/ 
[image: image608.wmf]

EMBED Unknown[image: image609.wmf]3581

97

×

  ;c/ 
[image: image610.wmf]2868

1714

×

  d/ 
[image: image611.wmf]3523

46205

×


Hướng dẫn

ĐS: a/ 
[image: image612.wmf]6

5

; 
b/ 
[image: image613.wmf]45

; 
c/ 
[image: image614.wmf]8

;  
d/ 
[image: image615.wmf]1

6


Bài 2:  Tìm x, biết:

a/  x - 
[image: image616.wmf]10

3

 = 
[image: image617.wmf]73

155

×

; b/ 
[image: image618.wmf]32711

221219

x

+=×



c/ 
[image: image619.wmf]8461

23243

x

×-=


d/  
[image: image620.wmf]495

1

657

x

-=×


Hướng dẫn

a/  x - 
[image: image621.wmf]10

3

 = 
[image: image622.wmf]73

155

×



[image: image623.wmf]73
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=


b/ 
[image: image624.wmf]32711
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[image: image625.wmf]33
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=


c/ 
[image: image626.wmf]8461
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[image: image627.wmf]8461
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d/  
[image: image628.wmf]495
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[image: image629.wmf]495
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Bài 3:  Lớp 6A có 42 HS được chia làm 3 loại: Giỏi, khá, Tb. Biết rằng số HSG bằng 1/6 số HS khá, số HS Tb bằng 1/5 tổng số HS giỏi và khá. Tìm số HS của mỗi loại.

Hướng dẫn

Gọi số HS giỏi là x thì số HS khá là 6x, 

số học sinh trung bình là (x + 6x).
[image: image630.wmf]16
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Mà lớp có 42 học sinh nên ta có: 
[image: image631.wmf]7
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Từ đó suy ra x = 5 (HS)

Vậy số HS giỏi là 5 học sinh.

Số học sinh khá là 5.6 = 30 (học sinh)

Sáô học sinh trung bình là (5 + 30):5 = 7 (HS)

Bài 4:  Tính giá trị của cắc biểu thức sau bằng cach tính nhanh nhất:

a/ 
[image: image632.wmf]21115
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Hướng dẫn
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Bài 5:  Tìm các tích sau:

a/ 
[image: image638.wmf]1655456
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Hướng dẫn

a/ 
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Bài 6: Tính nhẩm

a/ 
[image: image642.wmf]7
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d/ 
[image: image644.wmf]39
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Bài 7:  Chứng tỏ rằng:
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Do đó H > 2

Bài 9:  Tìm A biết:


[image: image647.wmf]23
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Hướng dẫn 

Ta có (A - 
[image: image648.wmf]7
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).10 = A. Vậy 10A – 7 = A suy ra 9A = 7 hay A = 
[image: image649.wmf]7
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Bài 10:  Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12 km/h/ Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn

Thời gian  Việt đi là: 

7 giờ 30 phút – 6 giờ 50 phút = 40 phút = 
[image: image650.wmf]2
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 giờ

Quãng đường Việt đi là:


[image: image651.wmf]2
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Thời gian Nam đã đi là:

7 giờ 30 phút – 7 giờ 10 phút = 20 phút = 
[image: image652.wmf]1
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Quãng đường Nam đã đi là 
[image: image653.wmf]1
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Bài 11: . Tính giá trị của biểu thức:
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Hướng dẫn
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Bài 12:  Tính gí trị các biểu thức A, B, C rồi tìm số nghịch đảo của chúng.

a/ A = 
[image: image656.wmf]2002
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; c/ C = 
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Hướng dẫn

a/ A = 
[image: image659.wmf]20021
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 nên số nghịch đảo của A là 2003

b/ B = 
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 nên số nghịc đảo cảu B là 
[image: image661.wmf]5
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c/ C = 
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 nên số nghịch đảo của C là 
[image: image663.wmf]501
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Bài 13:  Thực hiện phép tính chia sau:

a/ 
[image: image664.wmf]1216
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[image: image665.wmf]96
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c/ 
[image: image666.wmf]714
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[image: image667.wmf]36
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Bài 14: Tìm x biết:

a/ 
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Hướng dẫn

a/ 
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Bài 15:  Đồng hồ chỉ 6 giờ. Hỏi sau bao lâu kim phút và kim giờ lại gặp nhau?

Hướng dẫn

Lúc 6 giờ hai kim giờ và phút cách nhau 1/ 2 vòng tròn.

Vận tốc của kim phút là: 
[image: image674.wmf]1
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 (vòng/h)

Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là: 1- 
[image: image675.wmf]1
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 = 
[image: image676.wmf]11
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Vậy thời gian hai kim gặp nhau là: 
[image: image677.wmf]111
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 = 
[image: image678.wmf]6
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Bài 16:  Một canô xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ và ngược dòng từ B về A mất 2 giờ 30 phút. Hỏi một đám bèo trôi từ A đến B mất bao lâu?

Hướng dẫn

Vận tốc xuôi dòng của canô là: 
[image: image679.wmf]2
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Vân tốc ngược dòng của canô là: 
[image: image680.wmf]2,5
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Vận tốc dòng nước là: 
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: 2 = 
[image: image682.wmf]54
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[image: image683.wmf]20
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Vận tốc bèo trôi bằng vận tốc dòng nước, nên thời gian bèo trôi từ A đến B là: 

AB: 
[image: image684.wmf]20

AB

 = AB : 
[image: image685.wmf]20
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 = 20 (giờ)
[image: image686.wmf]
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Buổi  26: ÔN TẬP: HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
I. MỤC TIÊU

- Ôn tập về hỗn số, số thập phân, phân số thập phân, phần trăm

- Học sinh biết viết một phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại.

- Làm quen với các bài toán thực tế

II. NỘI DUNG

Bài tập
Dạng 1: Củng cố kt( Dành cho HSYK)
Bài 1:  1. Viết các phân số sau đây dưới dạng hỗn số:


[image: image687.wmf]3315241022003

;;;;
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2. Viết các hỗn số sau đây dưới dạng phân số:


[image: image688.wmf]11200020022010
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3. So sánh các hỗn số sau:


[image: image689.wmf]3
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 và 
[image: image690.wmf]1
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[image: image691.wmf]3
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 và 
[image: image692.wmf]3
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[image: image693.wmf]3
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 và 
[image: image694.wmf]6
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Hướng dẫn:

1. 
[image: image695.wmf]31411

2,2,4,11,1

47532002


2. 
[image: image696.wmf]7624412005160231208
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3. Muốn so sánh hai hỗn số có hai cách:

- Viết các hỗn số dưới dạng phân số, hỗn số có phân số lớn hơn thì lớn hơn

- So sánh hai phần nguyên:

+ Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.

+ Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì so sánh hai phân số đi kèm, hỗn số có phân số đi kèm lớn hơn thì lớn hơn. ở bài này ta sử dụng cách hai thì ngắn gọn hơn:


[image: image697.wmf]12
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>

( do 4 > 3),  
[image: image698.wmf]33
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>

 (do 
[image: image699.wmf]33

78

>

, hai phân số có cùng tử số phân số nsò có mssũ nhỏ hơn thì lớn hơn).

Bài 2:  Tìm 5 phân số có mẫu là 5, lớn hơn 1/5 và nhỏ hơn 
[image: image700.wmf]2
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Hướng dẫn:
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Dạng 2: Toán có lời văn( HS đại trà)
Bài 3:  Hai ô tô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh. Ô tô thứ nhất đo từ 4 giờ 10 phút, ô tô thứ hai đia từ lúc 5 giờ 15 phút. 

a. Lúc 
[image: image702.wmf]1

11
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 giờ cùng ngày hai ôtô cách nhau bao nhiêu km? Biết rằng vận tốc của ôtô thứ nhất là 35 km/h. Vận tốc của ôtô thứ hai là 
[image: image703.wmf]1

34

2

km/h.

b. Khi ôtô thứ nhất đến Vinh thì ôtô thứ hai cách Vinh bao nhiêu Km? Biết rằng Hà Nội cách Vinh 319 km.

Hướng dẫn:

a. Thời gian ô tô thứ nhất đã đi:


[image: image704.wmf]111111
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Quãng đường ô tô thứ nhất đã đi được:


[image: image705.wmf]12
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Thời gian ô tô thứ hai đã đi:


[image: image706.wmf]111
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 (giờ)

Quãng đường ô tô thứ hai đã đi:


[image: image707.wmf]115
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Lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày hai ô tô cách nhau:


[image: image708.wmf]251
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b. Thời gian ô tô thứ nhất đến Vinh là:


[image: image709.wmf]4
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Ôtô đến Vinh vào lúc:


[image: image710.wmf]1459
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 (giờ)

Khi ôtô thứ nhất đến Vinh thì thời gian ôtô thứ hai đã đi:


[image: image711.wmf]5912691538105433
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Quãng đường mà ôtô thứ hai đi được:


[image: image712.wmf]4331
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Vậy ôtô thứ nhất đến Vinh thì ôtô thứ hai cách Vinh là:

319 – 277 = 42 (km)

Bài 4:  Tổng tiền lương của bác công nhân A, B, C là 2.500.000 đ. Biết 40% tiền lương của bác A vằng 50% tiền lương của bác B và bằng 4/7 tiền lương của bác C. Hỏi tiền lương của mỗi bác là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

40% = 
[image: image713.wmf]402

1005

=

, 50% = 
[image: image714.wmf]1

2


Quy đồng tử các phân số 
[image: image715.wmf]124
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 được:
[image: image716.wmf]14244

,,

285107

==


Như vậy: 
[image: image717.wmf]4

10

 lương của bác A bằng 
[image: image718.wmf]4

8

lương của bác B và bằng 
[image: image719.wmf]4

7

 lương của bác C.

Suy ra, 
[image: image720.wmf]1

10

 lương của bác A bằng 
[image: image721.wmf]1

8

 lương của bác B và bằng 
[image: image722.wmf]1

7

 lương của bác C. Ta có sơ đồ như sau:

Lương của bác A : 2500000 : (10+8+7) x 10 = 1000000 (đ)

Lương của bác B : 2500000 : (10+8+7) x 8 = 800000 (đ)

Lương của bác C : 2500000 : (10+8+7) x 7 = 700000 (đ)                             
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          BUỔI: 27. ÔN TẬP TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
1. Kiến thức: Củng cố kiến thưc  tia phân giác của một góc

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vẽ tia phân giác bằng thước hai lề, com pa, thước  đo góc
3. Thái độ: tính cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ
      B. CÁC DẠNG TOÁN.
ĐỀ BÀI :
Bài 6.1
(Dạng 1). Cho góc xOy có số đo bằng 80 độ . Vẽ tia Om nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xÔm = 40độ. Tia Om có là tia phân giác của xÔy không ? Vì sao ?

Bài 6.2
(Dạng 1) Cho hai góc kề bù xÔt và yÔt, trong đó xÔt = 50 độ. Trên nửa mặt phẳng bờ xy có chứa tia Ot ta vẽ tia Oz sao cho yÔz = 80 độ. Tia Ot có la tia phân giác của góc xOz không ? Vì sao ?

Bài 6.3
(Dạng 1). Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho AÔB = 40 độ;  AÔC = 60 độ ; AÔD = 80 độ.

a) Tia OB là tia phân giác của góc nào ? Vì sao ?

b) Tia OC là tia phân giác của góc nào ? Vì sao ?

Bài 6.4
(Dạng 1). Cho hai góc kề AOB và BOC. Biết số đo của mỗi góc đều bằng 120 độ . Hỏi tia OB có là tia phân giác của góc AOC không ? Vì sao ?

Bài 6.5
(Dạng 2). Cho góc AOB. Vẽ tia phân giác OM của góc đó. Vẽ tia phân giác ON của góc AOM. Giả sử AON = 25 độ , tính AÔB và BÔN.

Bài 6.6
(Dạng 2). Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Vẽ tia phân giác OM của góc BOC. Giả sử AÔB gấp đôi BÔC, tính AÔM.

Bài 6.7
(Dạng 1, 2). Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On sao cho xÔm = 60 độ ; yÔn = 150 độ .

a) Tính mÔn.

b) Tia On có là tia phân giác của góc xOm không ? Vì sao ?

Bài 6.8
(Dạng 3). Cho góc bẹt AOD. Trên nửa mặt phẳng bờ AD ta vẽ các

tia OB, OC sao cho AÔB = 60 độ ; AÔC = 120 độ. Trên hình vẽ, tia nào là tia phân giác của một góc ?

ĐÁP SỐ:
Bài 6.1
(Hình 14’)

[image: image723.png]40°

Hinh 14'




Tia Om nằm giữa hai tia Ox, Oy               (1)

Suy ra : xÔm + mÔy = xÔy ;

mÔy = xÔy – xÔm = 80 ° – 40 ° = 40 ° .

Vậy : xÔm = mÔy .                                                   (2)

Từ (1) và (2) suy ra tia Om là tia phân giác của góc xOy.

Bài 6.2
(Hình 15‘)

[image: image724.png]80°

50"




Tình được xÔz = 100 °; tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oz; xÔt = 1/2 xÔz suy ra Ot là tia phân giác của góc xOz.

 

Bài 6.3
Hướng dẫn : (Hình 16’)

[image: image725.png]Hinh 16'




Tia QB nằm giữa hai tia DA, OD; tia OC nằm giữa hai tia OB, OD. Có AÔB = 1/2 AÔDnên tia

OB là tia phân giác của góc AOD. Có BÔC = 1/2 BÔD nên tia OC là tia phân giác của góc BOD.

Bài 6.4
Tia OB không phải là tia phân giác của góc AOC vì tia OB không nằm giữa hai tia OA, OC.

Bài 6.5
Hình 17′.

[image: image726.png]Hinh 17"




AÔB = 2.AÔM = 4AÔN = 4.25 ° = 100 °
BÔN = 100 ° – 25 ° = 75 °.
Bài 6.6
(Hình 18’)

[image: image727.png]M




AÔB và BÔC là hai góc kề bù nên AÔB + BÔC = 180 ° mà AÔB = 2BÔC nên BÔC = 180 ° : 3 = 60 °.

Tia OM là tia phân giác của góc BOC nên CÔM = 60 ° : 2 = 30 ° suy ra AÔM = 180  °  – 30 ° = 150 °.

Bài 6.7
(Hình 19’)

[image: image728.png]B,




a) Hai góc xÔn và yÔn kề bù, mà  yÔn = 150 ° nên xÔn = 30 °.

Tia On nằm giữa hai tia Ox và Om (1)

(vì xÔn < xÔm) nên xÔn + mÔn = xÔm suy ra mÔn = xÔm – xÔn = 60 ° – 30 ° = 30 °.

Vậy xÔn = mÔn (= 30 °) (2).

Từ (1) và (2) suy ra tia On là tia phân giác của góc xOm.

Bài 6.8
Tính các góc COD, COB được 60 ° .  Từ đó suy ra tia OB là tia phân giác của góc AOC; tia OC là tia phân giác của góc BOD.

IV: RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH:......................................................
                       *******************************************

Chủ đề 18:  TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
A. MỤC TIÊU
- Ôn tập lại quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

- Biết tìm giá trị phân số của một số cho trước và ứng dụng vào việc giải các bài toán thực tế.

- Học sinh thực hành trên máy tính cách tìm giá trị phân số của một số cho trước.

B. NỘI DUNG

Bài 1: Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. áp dụng: Tìm 
[image: image729.wmf]3
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 của 14

Bài 2:  Tìm x, biết:

a. 
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Hướng dẫn:

a. 
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áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ ta có:


[image: image741.wmf]3015020
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áp dụng mối quan hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu ta có:


[image: image742.wmf]3020150
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áp dụng quan hệ giữa các số hạng của tổng và tổng ta có:


[image: image743.wmf]10650650
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Bài 3:  Trong một trường học số học sinh gái bằng 6/5 số học sinh trai.

a. Tính xem số HS gái bằng mấy phần số HS toàn trường.

b. Nếu số HS toàn trường là 1210 em thì trường đó có bao nhiêu HS trai, HS gái?

Hướng dẫn:

a. Theo đề bài, trong trường đó cứ 5 phần học sinh nam thì có 6 phần học sinh nữ. Như vậy, nếu học sinh trong toàn trường là 11 phần thì số học sinh nữ chiếm 6 phần, nên số học sinh nữ bằng 
[image: image744.wmf]6

11

 số học sinh toàn trường.

Số học sinh nam bằng 
[image: image745.wmf]5

11

 số học sinh toàn trường.

b. Nếu toàn tường có 1210 học sinh thì:

Số học sinh nữ là: 
[image: image746.wmf]6
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 (học sinh)

Số học sinh nam là: 
[image: image747.wmf]5
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 (học sinh)

Bài 4:  Một miếng đất hình chữ nhật dài 220m, chiều rộng bằng # chiều lài. Người ta trông cây xung quanh miếng đất, biết rằng cây nọ cách cây kia 5m và 4 góc có 4 cây. Hỏi cần tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Chiều rộng hình chữ nhật: 
[image: image748.wmf]3
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Chu vi hình chữ nhật: 
[image: image749.wmf](
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Số cây cần thiết là: 770: 5 = 154 (cây)

Bài 5:  Ba lớp 6 có 102 học sinh. Số HS lớp A bằng 8/9 số HS lớp B. Số HS lớp C bằng 17/16 số HS lớp A. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn:

Số học sinh lớp 6B bằng 
[image: image750.wmf]9
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 học sinh lớp 6A (hay bằng 
[image: image751.wmf]18

16

)

Số học sinh lớp 6C bằng 
[image: image752.wmf]17

16

 học sinh lớp 6A

Tổng số phần của 3 lớp: 18+16+17 = 51 (phần)

Số học sinh lớp 6A là: (102 : 51) . 16 = 32 (học sinh)

Số học sinh lớp 6B là: (102 : 51) . 18 = 36 (học sinh)

Số học sinh lớp 6C là: (102 : 51) . 17 = 34 (học sinh)

Bài 6:  1/ Giữ nguyên tử số, hãy thay đổi mẫu số của phân số 
[image: image753.wmf]275
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 soa cho giá trị của nó giảm đi 
[image: image754.wmf]7
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 giá trị của nó. Mẫu số mới là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Gọi mẫu số phải tìm là x, theo đề bài ta có:
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Vậy x = 
[image: image756.wmf]275

408


Bài 7:  Ba tổ công nhân trồng được tất cả 286 cây ở công viên. Số cây tổ 1 trồng được bằng 
[image: image757.wmf]9

10

 số cây tổ 2 và số cây tổ 3 trồng được bằng 
[image: image758.wmf]24

25

số cây tổ 2. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

90 cây; 100 cây; 96 cây.

                  **************************************************                
Chủ đề 19:  TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NÓ
A. MỤC TIÊU

- HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phan số của nó

- Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó, ứng dụng vào việc giải các bài toán thực tế.

- Học sinh thực hành trên máy tính cách tìm giá trị phân số của một số cho trước.

B. NỘI DUNG

Bài tập

Bài 1:  1. Một lớp học có số HS nữ bằng 
[image: image759.wmf]5

3

 số HS nam. Nếu 10 HS nam chưa vào lớp thì số HS nữ gấp 7 lần số HS nam. Tìm số HS nam và nữ của lớp đó.

2. Trong giờ ra chơi số HS ở ngoài bằng 1/5 số HS trong lớp. Sau khi 2 học sinh vào lớp thì số số HS ở ngoài bừng 1/7 số HS ở trong lớp. Hỏi lớp có bao nhiêu HS?

Hướng dẫn:

1. Số HS nam bằng 
[image: image760.wmf]3
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 số HS nữ, nên số HS nam bằng 
[image: image761.wmf]3
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 số HS cả lớp.

Khi 10 HS nam chưa vào lớp thì số HS nam bằng 
[image: image762.wmf]1
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 số HS nữ tức bằng 
[image: image763.wmf]1

8

 số HS cả lớp.

Vậy 10 HS biểu thị 
[image: image764.wmf]3

8

 - 
[image: image765.wmf]1

8

 = 
[image: image766.wmf]1

4

 (HS cả lớp)

Nên số HS cả lớp là: 10 : 
[image: image767.wmf]1

4

= 40 (HS)

Số HS nam là : 40. 
[image: image768.wmf]3
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 = 15 (HS)

Số HS nữ là : 40. 
[image: image769.wmf]5

8

 = 25 (HS)

2. Lúc đầu số HS ra ngoài bằng 
[image: image770.wmf]1

5

 số HS trong lớp, tức số HS ra ngoài bằng 
[image: image771.wmf]1

6

 số HS trong lớp.

Sau khi 2 em vào lớp thì số HS ở ngoài bằng 
[image: image772.wmf]1

8

 số HS của lớp. Vậy 2 HS biểu thị 


[image: image773.wmf]1
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-
[image: image774.wmf]1
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 = 
[image: image775.wmf]2

48

 (số HS của lớp)

Vậy số HS của lớp là: 2 : 
[image: image776.wmf]2

48

 = 48 (HS)

Bài 2:  1. Ba tấm vải có tất cả 542m. Nết cắt tấm thứ nhất 
[image: image777.wmf]1

7

, tấm thứ hai 
[image: image778.wmf]3
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, tấm thứ ba bằng 
[image: image779.wmf]2

5

 chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau. Hỏi mỗi tấm vải bao nhiêu mét?

Hướng dẫn:

Ngày thứ hai hợp tác xã gặt được:


[image: image780.wmf]571377
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 (diện tích lúa)

Diện tích còn lại sau ngày thứ hai:


[image: image781.wmf]1571
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 (diện tích lúa)


[image: image782.wmf]1

3

 diện tích lúa bằng 30,6 a. Vậy trà lúa sớm hợp tác xã đã gặt là:

30,6 : 
[image: image783.wmf]1

3

 = 91,8 (a)

Bài 3: Một người có xoài đem bán. Sau khi án được 2/5 số xoài và 1 trái thì còn lại 50 trái xoài. Hỏi lúc đầu người bán có bao nhiêu trái xoài

Hướng dẫn

Cách 1: Số xoài lức đầu chia 5 phần thì đã bắn 2 phần và 1 trái. Như vậy số xoài còn lại là 3 phần bớt 1 trsi tức là: 3 phần bằng 51 trái. 

Số xoài đã có là 
[image: image784.wmf]5
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Cách 2: Gọi số xoài đem bán có a trái. Số xoài đã bán là 
[image: image785.wmf]2
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Số xoài còn lại bằng: 


[image: image786.wmf]2
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                                      ***************************************
Chủ đề 20:  TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
A. MỤC TIÊU
· HS hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.

· Có kĩ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăn và tỉ lệ xích.

· Có ý thức áp dụng các kiến thức và kĩ năng nói teen vào việc giải một số bài toán thực tiễn.

B. NỘI DUNG
Bài tập

Bài 1:  1. Một ô tô đi từ A về phía B, một xe máy đi từ B về phía A. Hai xe khởi hành cùng một lúc cho đến khi gặp nhau thì quãng đường ôtô đi được lớn hơn quãng đường của xe máy đi là 50km. Biết 30% quãng đường ô tô đi được bằng 45% quãng đường xe máy đi được. Hỏi quãng đường mỗi xe đi được bằng mấy phần trăm quãng đường AB.

2. Một ô tô khách chạy với tốc độ 45 km/h từ Hà Nội về Thái Sơn. Sau một thời gian một ôtô du lịch cũng xuất phát từ Hà Nội đuổi theo ô tô khách với vận tốc 60 km/h. Dự định chúng gặp nhau tại thị xã Thái Bình cách Thái Sơn 10 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Thái Sơn?

Hướng dẫn:

1. 30% = 
[image: image787.wmf]39
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[image: image788.wmf]9
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[image: image789.wmf]9
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 quãng đường ôtô đi được bằng 
[image: image790.wmf]9

20

 quãng đường xe máy đi được. 

Suy ra, 
[image: image791.wmf]1

30

 quãng đường ôtô đi được bằng 
[image: image792.wmf]1

20

 quãng đường xe máy đi được.

Quãng đường ôtô đi được: 50: (30 – 20) x 30 = 150 (km)

Quãng đường xe máy đi được: 50: (30 – 20) x 20 = 100 (km)

2. Quãng đường đi từ N đến Thái Bình dài là: 40 – 10 = 30 (km)

Thời gian ôtô du lịch đi quãng đường N đến Thái Bình là: 30 : 60 = 
[image: image793.wmf]1

2

 (h)

Trong thời gian đó ôtô khách chạy quãng đường NC là: 40.
[image: image794.wmf]1

2

= 20 (km)

Tỉ số vận tốc của xe khách trước và sau khi thay đổi là: 
[image: image795.wmf]409
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Tỉ số này chính lầ tỉ số quãng đường M đến Thái Bình và M đến C nên:


[image: image796.wmf]9
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M
[image: image797.wmf]®

TB – MC = 
[image: image798.wmf]9
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MC – MC = 
[image: image799.wmf]1

8

MC

Vậy quãng đường MC là: 10 : 
[image: image800.wmf]1

8

 = 80 (km)

Vì M
[image: image801.wmf]®
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[image: image802.wmf]3
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 = 
[image: image803.wmf]10
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 (H
[image: image804.wmf]®

TS)

Vậy khoảng cách Hà Nội đến Thái Sơn (HN
[image: image805.wmf]®

TS) dài là:

100 : 
[image: image806.wmf]10
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 = 100.
[image: image807.wmf]13
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 = 130 (km)

Bài 2: . 1. Nhà em có 60 kg gạo đựng trong hai thùng. Nếu lấy 25% số gạo của thùng thứ nhất chuyển sang thùng thứ hai thì số gạo của hai thùng bằng nhau. Hỏi số gạo của mỗi thùng là bao nhiêu kg?

Hướng dẫn:

Nếu lấy số gạo thùng thứ nhất làm đơn vị thì số gạo của thùng thứ hai bằng 
[image: image808.wmf]1

2

(đơn vị) (do 25% = 
[image: image809.wmf]1
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) và 
[image: image810.wmf]3

4

 số gạo của thùng thứ nhất bằng số gạo của thùng thứ hai + 
[image: image811.wmf]1

4

 số gạo của thùng thứ nhất.

Vậy số gạo của hai thùng là: 
[image: image812.wmf]13
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 (đơn vị)


[image: image813.wmf]3

2

đơn vị bằng 60 kg. Vậy số gạo của thùng thứ nhất là: 
[image: image814.wmf]32
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Số gạo của thùng thứ hai là: 60 – 40 = 20 (kg)

Bài 3:  Một đội máy cày ngày thứ nhất cày được 50% ánh đồng và thêm 3 ha nữa. Ngày thứ hai cày được 25% phần còn lại của cánh đồng và 9 ha cuối cùng. Hỏi diện tích cánh đồng đó là bao nhiêu ha?

2. Nước biển chưa 6% muối (về khối lượng). Hỏi phải thêm bao nhiêu kg nước thường vào 50 kg nước biển để cho hỗn hợp có 3% muối?

Hướng dẫn:

1. Ngày thứ hai cày được: 
[image: image815.wmf]3
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Diện tích cánh đồng đó là: 
[image: image816.wmf](
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2. Lượng muối chứa trong 50kg nước biển: 
[image: image817.wmf]506
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Lượng nước thường cần phải pha vào 50kg nước biển để được hỗn hợp cho 3% muối:

100 – 50 = 50 (kg)

Bài4: Trên một bản đồ có tỉ lệ xích là 1: 500000. Hãy tìm:

a. Khoảng cách trên thực tế của hai điểm trên bản đồ cách nhau 125 milimet.

b. Khoảng cách trên bản đồ của hai thành phố cách nhau 350 km (trên thực tế).

Hướng dẫn

a. Khảng cách trên thực tế của hai điểm là:

125.500000 (mm) = 125500 (m) = 62.5 (km).

b. Khảng cách giữa hai thành phố trên bản đồ là:

350 km: 500000 = 350000:500000 (m) = 0.7 m

Ngày soạn: 26.10.2017





           
  Kí duyệt
BUỔI 9                                                                                                                    
   Lê Thị Thu Lệ
                ÔN TẬP.KHI NÀO THÌ AM+MB = AB ?
I MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 


-  Củng cố một điểm nằm giữa hai điểm Avà B thì AM + MB =AB.


2. Kỹ năng:


- HS nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. 


- B​ước đầu tập suy luận:

  
(( Nếu có a + b = c và biết hai trong ba số thì tìm ra số kia)) 


3. Thái độ: Cẩn thận tự tin khi đo các đoạn thẳng và khi cộng các độ dà
II. Bài tập:
	* Dạng 1: Các bài tập " Nếu M nằm giữa A và B
[image: image818.wmf]Û

AM + MA = AB " 

Bài 49/SGK
YC HS đọc đề bài.

? Đầu bài cho gì, hỏi gì.

2 HS lên bảng làm bài, HS khác làm bài vào vở và nhận xét.

GV nhận xét.

Bài 47SBT/102

YC HS làm bài 47 SBT

? HS đọc đề bài

HS  đứng tại chỗ làm bài 

HS khác nhận xét, GV nhận xét

* Dạng 2:  M không nằm giữa Avà B 
[image: image819.wmf]Û

MA + MB 
[image: image820.wmf]¹

AB.

YC HS làm bài 48/SBT

YC HS đọc đề bài và tóm tắt đề bài.

-Để chứng tỏ A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ta làm như​ thế nào?

HS suy nghĩ trả lời

YC HS giải thích với từng điểm.

HS lên bảng thực hiện.

HS ở d​ưới làm bài vào vở.

-Theo câu a thì ba điểm A,M,B có thẳng hàng không? vì sao?

-HS dựa vào câu a để trả lời.

BT thêm: 1,Cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA = 3 cm, OB = 5 cm. Tính AB

2, Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 7 cm. Tính MN?


	Bài 49.SGK

[image: image821.emf]A

B
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a. AN = AM + MN

    BM = BN + NM

Theo  đề bài ta có AN = BM, ta có AM + MN = BN + NM

            Hay: AM = BN

b. AM = AN + NM

    BN = BM + MN

Theo giả thiết AN = BM, mà NM = MN suy ra AM = BN

Bài 47SBT/102

a. AC + BC = AB 
[image: image822.wmf]Þ

C nằm giữa Avà B.

b.  AB + BC = AC 
[image: image823.wmf]Þ

 B nằm giữa A và C 

c.BA + AC = BC 
[image: image824.wmf]Þ

 A nằm giữa B a

và C

Bài 48/SBT

a)Theo đầu bài ta có:

AM + MB = 3 . 7+ 2 . 3 = 6(cm) 

Mà AB= 5cm 
[image: image825.wmf]Þ

AM + MB 
[image: image826.wmf]¹

AB 
[image: image827.wmf]Þ

M không nằm giữa Avà B.

 AM + AB = 3 . 7 + 5 = 8 . 7(cm) 

Mà MB= 2.3 cm 
[image: image828.wmf]Þ

AM + AB  
[image: image829.wmf]¹

 MB 


[image: image830.wmf]Þ

 A không nằm giữa M vàB.

BM +AB = 2,3+ 5= 7,3 ( cm) 

Mà MA = 3,7cm 
[image: image831.wmf]Þ

BM + AB
[image: image832.wmf]¹

MA 


[image: image833.wmf]Þ

B không nằm giữa A và M.


[image: image834.wmf]Þ

trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằmgiữa  hai điểm còn lại.

b) Theo câu a: không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại tức là ba điểm A,B,  M  không thẳng hàng.


III. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Ngày soạn: 15/03/2022



Kí duyệt: 



 TTCM : 



                 Lê Thị Thu Lệ
CHUYÊNN ĐỀ : SO SÁNH PHÂN SỐ


Để so sánh 2 phân số , tùy theo một số trường hợp cụ thể của đặc điểm các phân số , ta có thể sử dụng nhiều cách tính nhanh và hợp lí .Tính chất bắc cầu của thứ tự thường được sử dụng (
[image: image835.wmf]&

accmam

thì

bddnbn

>>>

), trong đó phát hiện ra một số trung gian để làm cầu nối là rất quan trọng.Sau đây tôi xin giới thiệu một số phương pháp so sánh phân số 

PHẦN I: CÁC PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH .
I/CÁCH 1: 

Ví dụ : So sánh 
[image: image836.wmf]1117

&

1218

-

-

?


Ta viết : 
[image: image837.wmf]1133171734

&

1236181836

----

===

-

;    
[image: image838.wmf]33341117

36361218

Vì

---

>Þ>

-


CHÚ Ý :PHẢI VIẾT PHÂN SỐ DƯỚI MẪU DƯƠNG .

II/CÁCH 2: 

Ví dụ  1 :
[image: image839.wmf]22

54;

54

vì

>-<-

--

            
[image: image840.wmf]33

75

75

vì

>>


Ví dụ 2: So sánh 
[image: image841.wmf]25

&

57

?

Ta có : 
[image: image842.wmf]210510

&

525724

==

; 

[image: image843.wmf]101025

252457

Vì

<Þ<



Ví dụ 3: So sánh 
[image: image844.wmf]36

&

47

--

? 

Ta có : 
[image: image845.wmf]33666

&

44877

--

===

---

; 

[image: image846.wmf]6636

8747

Vì

--

>Þ>

--




CHÚ Ý : KHI QUY ĐỒNG TỬ CÁC PHÂN SỐ THÌ PHẢI VIẾT CÁC TỬ DƯƠNG .

III/CÁCH 3: 


Ví dụ 1: 
[image: image847.wmf]57

5.87.6

68

vì

<<



Ví dụ 2:
[image: image848.wmf]44

4.84.5

58

vì

--

<-<-


          Ví dụ  3:
[image: image849.wmf]So sánh 
[image: image850.wmf]34

&?

45

--

  Ta viết 
[image: image851.wmf]3344

&

4455

--

==

--

; Vì tích chéo –3.5 > -4.4 nên 
[image: image852.wmf]34

45

>

--



Chú ý : Phải viết các mẫu của các phân số là các mẫu dương 

vì chẳng hạn   
[image: image853.wmf]34

45

-

<

-

 do 3.5 < -4.(-4)  là sai 

IV/CÁCH 4: 

1) Dùng số 1 làm trung gian:

a) Nếu 
[image: image854.wmf]1&1

acac

bdbd

>>Þ>


b) Nếu 
[image: image855.wmf]1;1

ac

MN

bd

-=-=

 mà M > N thì 
[image: image856.wmf]ac

bd

>


· M,N là phần thừa so với 1 của 2 phân số đã cho .

· Phân số nào có phần thừa lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

c) Nếu 
[image: image857.wmf]1;1

ac

MN

bd

+=+=

 mà M > N thì 
[image: image858.wmf]ac

bd

<


· M,N là phần thiếu hay phần bù đến đơn vị của 2 phân số đó.

· Phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

· Bài tập áp dụng :

Bài tập 1: So sánh 
[image: image859.wmf]192005

&?

182004

 

Ta có : 
[image: image860.wmf]19120051

1&1

181820042004

-=-=

; 
[image: image861.wmf]11192005

182004182004

Vì

>Þ>


Bài tập 2: So sánh 
[image: image862.wmf]7298

&?

7399


Ta có : 
[image: image863.wmf]721981

1&1

73739999

+=+=

; 
[image: image864.wmf]

[image: image865.wmf]117298

73997399

Vì

>Þ<


          Bài tập 3 : So sánh 
[image: image866.wmf]719

&?

917

  Ta có 
[image: image867.wmf]719719

1

917917

<<Þ<


2) Dùng 1 phân số làm trung gian:(Phân số này có tử là tử của phân số thứ nhất , có mẫu là mẫu của phân số thứ hai)

Ví dụ : Để so sánh  
[image: image868.wmf]1815

&

3137

ta xét phân số trung gian 
[image: image869.wmf]18

37

.


Vì 
[image: image870.wmf]181818151815

&

313737373137

>>Þ>


*Nhận xét : Trong hai phân số , phân số nào vừa có tử lớn hơn , vừa có mẫu nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn (điều kiện các tử và mẫu đều dương ).

*Tính bắc cầu : 
[image: image871.wmf]&

accmam

thì

bddnbn

>>>


· Bài tập áp dụng :
Bài tập 1: So sánh 
[image: image872.wmf]7258

&?

7399


-Xét phân số trung gian là 
[image: image873.wmf]72

99

, ta thấy 
[image: image874.wmf]727272587258

&

739999997399

>>Þ>


-Hoặc xét số trung gian là 
[image: image875.wmf]58

73

, ta thấy 
[image: image876.wmf]725858587258

&

737373997399

>>Þ>


Bài tập 2: So sánh 
[image: image877.wmf]*
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Dùng phân số trung gian là
[image: image878.wmf]2

n
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Ta có : 
[image: image879.wmf]*

11

&;()

322232

nnnnnn

nN

nnnnnn

++

<<Þ<Î

++++++


Bài tập 3: (Tự giải) So sánh các phân số sau:

a) 
[image: image880.wmf]1213

&?

4947

                          e) 
[image: image881.wmf]456123

&?

461128


b) 
[image: image882.wmf]6473

&?

8581

                          f) 
[image: image883.wmf]2003.200412004.20051

&?

2003.20042004.2005
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c) 
[image: image884.wmf]1917

&?

3135

                          g) 
[image: image885.wmf]149449

&?

157457


d) 
[image: image886.wmf]6773

&?

7783

                         h)  
[image: image887.wmf]1999.20002000.2001

&?

1999.200012000.20011

++


(Hướng dẫn : Từ  câu a
[image: image888.wmf]®

c :Xét phân số trung gian.

 

Từ  câu d
[image: image889.wmf]®

h :Xét phần bù đến đơn vị )

3) Dùng phân số xấp xỉ làm phân số trung gian.

Ví dụ : So sánh 
[image: image890.wmf]1219

&?

4777


Ta thấy cả hai phân số đã cho đều xấp xỉ với phân số trung gian là
[image: image891.wmf]1

4

.

Ta có : 
[image: image892.wmf]12121191911219

&

47484777644777

>=<=Þ>


· Bài tập áp dụng :
Dùng phân số xấp xỉ làm phân số trung gian để so sánh :


[image: image893.wmf]1116583612191826

)&;)&;)&;)&

3249895337545378

133425745836

)&;)&;)&.
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V/ CÁCH 5:

Bài tập 1: So sánh  
[image: image894.wmf]1110

1211

101101

&?

101101

AB
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Ta có : 
[image: image895.wmf]11

12

101

1

101

A

-
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 (vì tử < mẫu) 
[image: image896.wmf]Þ



[image: image897.wmf]11111110

12121211

101(101)111010101

101(101)111010101
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Vậy A < B .

Bài tập 2: So sánh  
[image: image898.wmf]2004200520042005

&?

2005200620052006
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Ta có : 
[image: image899.wmf]20042004

200520052006
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200620052006
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Cộng theo vế ta có kết quả M > N.

Bài tập 3:So sánh 
[image: image900.wmf]373737

&
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?

Giải: 
[image: image901.wmf]3737003700373737

3939003900393939
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+

(áp dụng 
[image: image902.wmf].
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+

==

+

)


VI/CÁCH 6: 

Bài tập 1:Sắp xếp các phân số 
[image: image903.wmf]1345577116

;;;

43211937

 theo thứ tự tăng dần.

Giải: đổi ra hỗn số  :
[image: image904.wmf]51315

3;2;4;3

43211937

 

Ta thấy: 
[image: image905.wmf]13551

2334

21433719

<<<

 nên 
[image: image906.wmf]5513411677

21433719

<<<

.

Bài tập 2: So sánh 
[image: image907.wmf]88

88

10210

&?

101103

AB
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Giải: 
[image: image908.wmf]88

33

1&1

101103

AB

==

--

mà 
[image: image909.wmf]88

33

101103

AB

<Þ<

--


Bài tập 3: Sắp xếp các phân số 
[image: image910.wmf]47172737

;;;

22398148183

 theo thứ tự tăng dần.

Giải: Xét các phân số nghịch đảo: 
[image: image911.wmf]22398148183

;;;

47172737

 , đổi ra hỗn số  là : 
[image: image912.wmf]35131335

4;5;5;4

47172737


Ta thấy: 
[image: image913.wmf]13133535

5544

17273747

>>>

 
[image: image914.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image915.wmf]17273747
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acbd

vì

bdac

<<<<Þ>


Bài tập 4: So sánh các phân số : 
[image: image916.wmf]3535.23232335352323

;;

353535.232335342322
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Hướng dẫn giải: Rút gọn A=1 , đổi B;C ra hỗn số  
[image: image917.wmf]Þ

A<B<C.

Bài tập 5: So sánh 
[image: image918.wmf](
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Hướng dẫn giải:-Rút gọn 
[image: image919.wmf]511381

1&1.

44137137

MNMN

==+==+Þ>


( Chú ý: 690=138.5&548=137.4 )

Bài tập 6: (Tự giải) Sắp xếp các phân số  
[image: image920.wmf]631584358

;;;

31512141

theo thứ tự giảm dần.

PHẦN II: CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP .


Bài tập 1: So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý:



[image: image921.wmf]7210111331313535312525251

)&;)&)&)&)&

8243151741413575712626261

abcde



(Gợi ý: a) Quy đồng tử    c) Xét phần bù , chú ý :
[image: image922.wmf]10100100

41410413

=>



d)Chú ý: 
[image: image923.wmf]53530

57570

=

 Xét phần bù đến đơn vị 


e)Chú ý: phần bù đến đơn vị là:
[image: image924.wmf]110101010

262626026261

=>

)
Bài tập 2: Không thực hiện phép tính ở mẫu , hãy dùng tính chất của phân số để so sánh các phân số sau: 


[image: image925.wmf]244.395151423134.846267423133
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244395.243423133.846267423134
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Hướng dẫn giải:Sử dụng tính chất a(b + c)= ab + ac
+Viết 244.395=(243+1).395=243.395+395

+Viết 423134.846267=(423133+1).846267=.. .

+Kết quả A=B=1

     
[image: image926.wmf]53.711854.10753135.269133

);;?

71.525353.10754134.269135
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(Gợi ý: làm như câu a ở trên ,kết quả M=N=1,P>1)

Bài tập 3: So sánh 
[image: image927.wmf]3
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Gợi ý: 7000=7.103 ,rút gọn 
[image: image928.wmf]333774:11134

&
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Bài tập 4: So sánh 
[image: image929.wmf]234423

43565645
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77777777
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Gợi ý: Chỉ tính 
[image: image930.wmf]244244

3615365329

...&...

777777

+==+==


Từ đó kết luận dễ dàng : A < B

Bài tập 5:So sánh 
[image: image931.wmf]1919.17171718

&

191919.171719
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?

Gợi ý: 1919=19.101 & 191919=19.10101 ; Kết quả     M>N


[image: image932.wmf]Þ


Mở rộng : 123123123=123.1001001 ;...
         Bài tập 6: So sánh 
[image: image933.wmf]171717

&?

191919



Gợi ý:  +Cách 1: Sử dụng 
[image: image934.wmf].
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bdbd
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; chú ý : 
[image: image935.wmf]171700

191900

=




       +Cách 2: Rút gọn phân số sau cho 101….


   Bài tập 7: Cho a,m,n 
[image: image936.wmf]Î

N* .Hãy so sánh : 
[image: image937.wmf]1010119
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   Giải: 

[image: image938.wmf]10911091
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   Muốn so sánh A & B ,ta so sánh  
[image: image939.wmf]1

n

a

& 
[image: image940.wmf]1

m

a

 bằng cách xét các trường hợp sau:

a) Với a=1 thì am = an 
[image: image941.wmf]Þ

A=B

b) Với a
[image: image942.wmf]¹

0:

· Nếu m= n thì am = an 
[image: image943.wmf]Þ

A=B

· Nếu m< n thì am < an 
[image: image944.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image945.wmf]11
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EMBED Unknown[image: image946.wmf]Þ

A < B

· Nếu m > n thì am > an 
[image: image947.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image948.wmf]11
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EMBED Unknown[image: image949.wmf]Þ

A >B



Bài tập 8: So sánh P và Q, biết rằng:
[image: image950.wmf]31323360
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[image: image951.wmf]3030
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Vậy P = Q



Bài tập 9: So sánh 
[image: image952.wmf]7.914.2721.3637
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Giải: Rút gọn 
[image: image953.wmf]7.914.2721.367.9.(12.33.4)37:371
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Vậy M = N



Bài tập 10: Sắp xếp các phân số 
[image: image954.wmf]216293

;&

4997140

 theo thứ tự tăng dần ?


    Gợi ý: Quy đồng tử rồi so sánh .


   Bài tập 11: Tìm các số nguyên x,y biết: 
[image: image955.wmf]11
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 ?


   Gợi ý : Quy đồng mẫu , ta được 
[image: image956.wmf]2349
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<<<



EMBED Unknown[image: image957.wmf]Þ

2 < 3x < 4y < 9



 Do đó x=y=1 hay x=1 ; y=2 hay x=y=2.


   Bài tập 12: So sánh 
[image: image958.wmf]7653
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   Giải: Ap dụng công thức: 
[image: image959.wmf](
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[image: image960.wmf]77766

4285302830

5533

315515

111111111

)&;

8081332433333

3324355125

)&.

82224333

aABVìAB

bCD

æöæöæöæöæö

=>=====>Þ>

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèø

æöæöæöæö

======

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø



   Chọn 
[image: image961.wmf]15

125

2

 làm phân số trung gian ,so sánh 
[image: image962.wmf]15
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 > 
[image: image963.wmf]15
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[image: image964.wmf]Þ

 C > D.


   Bài tập 13: Cho 
[image: image965.wmf]13599246100
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a)Chứng minh: M < N   b) Tìm tích M.N        c) Chứng minh: 
[image: image966.wmf]1

10
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   Giải:  Nhận xét M và N đều có 45 thừa số



a)Và

[image: image967.wmf]12345699100

;;;...

234567100101
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 nên M < N



b) Tích M.N
[image: image968.wmf]1

101

=




c)Vì M.N 
[image: image969.wmf]1

101

=

 mà M < N nên ta suy ra được : M.M <
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tức là M.M < 
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    Bài tập 14: Cho tổng :
[image: image976.wmf]111
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 .Chứng minh: 
[image: image977.wmf]34
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Giải: Tổng S có 30 số hạng , cứ nhóm 10 số hạng làm thành một nhóm .Giữ nguyên tử , nếu thay mẫu bằng một mẫu khác lớn hơn thì giá trị của phân số sẽ giảm đi. Ngược lại , nếu thay mẫu bằng một mẫu khác nhỏ hơn thì giá trị của phân số sẽ tăng lên.
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hay 
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   Mặt khác: 
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    Từ (1) và (2) suy ra :đpcm.

Chủ đề 17:     HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
A. MỤC TIÊU

- Ôn tập về hỗn số, số thập phân, phân số thập phân, phần trăm

- Học sinh biết viết một phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại.

- Làm quen với các bài toán thực tế

B. NỘI DUNG

Bài tập

Bài 1:  1. Viết các phân số sau đây dưới dạng hỗn số:


[image: image989.wmf]3315241022003

;;;;

127592002


2. Viết các hỗn số sau đây dưới dạng phân số:


[image: image990.wmf]11200020022010

5;9;5;7;2

57200120062015


3. So sánh các hỗn số sau:


[image: image991.wmf]3

3
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 và 
[image: image992.wmf]1

4

2

; 

[image: image993.wmf]3

4

7

 và 
[image: image994.wmf]3

4

8

; 


[image: image995.wmf]3

9
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 và 
[image: image996.wmf]6

8

7


Hướng dẫn:

1. 
[image: image997.wmf]31411

2,2,4,11,1

47532002


2. 
[image: image998.wmf]7624412005160231208

,,,,

152720012003403


3. Muốn so sánh hai hỗn số có hai cách:

- Viết các hỗn số dưới dạng phân số, hỗn số có phân số lớn hơn thì lớn hơn

- So sánh hai phần nguyên:

+ Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.

+ Nếu hai phần nguyên bằng nhau thì so sánh hai phân số đi kèm, hỗn số có phân số đi kèm lớn hơn thì lớn hơn. ở bài này ta sử dụng cách hai thì ngắn gọn hơn:


[image: image999.wmf]12

43
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>

( do 4 > 3),  
[image: image1000.wmf]33

44

78

>

 (do 
[image: image1001.wmf]33

78

>

, hai phân số có cùng tử số phân số nsò có mssũ nhỏ hơn thì lớn hơn).

Bài 2:  Tìm 5 phân số có mẫu là 5, lớn hơn 1/5 và nhỏ hơn 
[image: image1002.wmf]2

1

5

.

Hướng dẫn:


[image: image1003.wmf]12345627

,,,,1

55555555

<<=


Bài 3:  Hai ô tô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh. Ô tô thứ nhất đo từ 4 giờ 10 phút, ô tô thứ hai đia từ lúc 5 giờ 15 phút. 

a. Lúc 
[image: image1004.wmf]1

11

2

 giờ cùng ngày hai ôtô cách nhau bao nhiêu km? Biết rằng vận tốc của ôtô thứ nhất là 35 km/h. Vận tốc của ôtô thứ hai là 
[image: image1005.wmf]1

34

2

km/h.

b. Khi ôtô thứ nhất đến Vinh thì ôtô thứ hai cách Vinh bao nhiêu Km? Biết rằng Hà Nội cách Vinh 319 km.

Hướng dẫn:

a. Thời gian ô tô thứ nhất đã đi:


[image: image1006.wmf]111111

114777

262633

-=+-=+=

(giờ)

Quãng đường ô tô thứ nhất đã đi được:


[image: image1007.wmf]12

35.7256

23

=

(km)

Thời gian ô tô thứ hai đã đi:


[image: image1008.wmf]111

1156

244

-=

 (giờ)

Quãng đường ô tô thứ hai đã đi:


[image: image1009.wmf]115

346215

248

-=

 (km)

Lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày hai ô tô cách nhau:


[image: image1010.wmf]251

25621541

3824

-=

 (km)

b. Thời gian ô tô thứ nhất đến Vinh là:


[image: image1011.wmf]4

319:359

35

=

 (giờ)

Ôtô đến Vinh vào lúc:


[image: image1012.wmf]1459

4913

635210

+=

 (giờ)

Khi ôtô thứ nhất đến Vinh thì thời gian ôtô thứ hai đã đi:


[image: image1013.wmf]5912691538105433

135777

21042104420420420
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 (giờ)

Quãng đường mà ôtô thứ hai đi được:


[image: image1014.wmf]4331

7.34277

4202

»

 (km)

Vậy ôtô thứ nhất đến Vinh thì ôtô thứ hai cách Vinh là:

319 – 277 = 42 (km)

Bài 4:  Tổng tiền lương của bác công nhân A, B, C là 2.500.000 đ. Biết 40% tiền lương của bác A vằng 50% tiền lương của bác B và bằng 4/7 tiền lương của bác C. Hỏi tiền lương của mỗi bác là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

40% = 
[image: image1015.wmf]402

1005

=

, 50% = 
[image: image1016.wmf]1

2


Quy đồng tử các phân số 
[image: image1017.wmf]124

,,

257

 được:
[image: image1018.wmf]14244

,,
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==


Như vậy: 
[image: image1019.wmf]4

10

 lương của bác A bằng 
[image: image1020.wmf]4

8

lương của bác B và bằng 
[image: image1021.wmf]4

7

 lương của bác C.

Suy ra, 
[image: image1022.wmf]1

10

 lương của bác A bằng 
[image: image1023.wmf]1

8

 lương của bác B và bằng 
[image: image1024.wmf]1

7

 lương của bác C. Ta có sơ đồ như sau:

Lương của bác A : 2500000 : (10+8+7) x 10 = 1000000 (đ)

Lương của bác B : 2500000 : (10+8+7) x 8 = 800000 (đ)

Lương của bác C : 2500000 : (10+8+7) x 7 = 700000 (đ)

                       *******************************************

Chủ đề 18:  TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
A. MỤC TIÊU
- Ôn tập lại quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

- Biết tìm giá trị phân số của một số cho trước và ứng dụng vào việc giải các bài toán thực tế.

- Học sinh thực hành trên máy tính cách tìm giá trị phân số của một số cho trước.

B. NỘI DUNG

Bài 1: Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. áp dụng: Tìm 
[image: image1025.wmf]3

4

 của 14

Bài 2:  Tìm x, biết:

a. 
[image: image1026.wmf]50251
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b. 
[image: image1027.wmf](

)

30200

5.5

100100

x

x

-=+


Hướng dẫn:

a. 
[image: image1028.wmf]50251
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[image: image1033.wmf]Û

75x = 
[image: image1034.wmf]45
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[image: image1035.wmf]Û
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b. 
[image: image1036.wmf](
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áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ ta có:


[image: image1037.wmf]3015020
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áp dụng mối quan hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu ta có:


[image: image1038.wmf]3020150

5

100100100

xx

=++


áp dụng quan hệ giữa các số hạng của tổng và tổng ta có:


[image: image1039.wmf]10650650
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Bài 3:  Trong một trường học số học sinh gái bằng 6/5 số học sinh trai.

a. Tính xem số HS gái bằng mấy phần số HS toàn trường.

b. Nếu số HS toàn trường là 1210 em thì trường đó có bao nhiêu HS trai, HS gái?

Hướng dẫn:

a. Theo đề bài, trong trường đó cứ 5 phần học sinh nam thì có 6 phần học sinh nữ. Như vậy, nếu học sinh trong toàn trường là 11 phần thì số học sinh nữ chiếm 6 phần, nên số học sinh nữ bằng 
[image: image1040.wmf]6

11

 số học sinh toàn trường.

Số học sinh nam bằng 
[image: image1041.wmf]5

11

 số học sinh toàn trường.

b. Nếu toàn tường có 1210 học sinh thì:

Số học sinh nữ là: 
[image: image1042.wmf]6

1210660

11

´=

 (học sinh)

Số học sinh nam là: 
[image: image1043.wmf]5

1210550

11

´=

 (học sinh)

Bài 4:  Một miếng đất hình chữ nhật dài 220m, chiều rộng bằng # chiều lài. Người ta trông cây xung quanh miếng đất, biết rằng cây nọ cách cây kia 5m và 4 góc có 4 cây. Hỏi cần tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Chiều rộng hình chữ nhật: 
[image: image1044.wmf]3

220.165

4

=

 (m)

Chu vi hình chữ nhật: 
[image: image1045.wmf](

)

220165.2770

+=

(m)

Số cây cần thiết là: 770: 5 = 154 (cây)

Bài 5:  Ba lớp 6 có 102 học sinh. Số HS lớp A bằng 8/9 số HS lớp B. Số HS lớp C bằng 17/16 số HS lớp A. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn:

Số học sinh lớp 6B bằng 
[image: image1046.wmf]9

8

 học sinh lớp 6A (hay bằng 
[image: image1047.wmf]18

16

)

Số học sinh lớp 6C bằng 
[image: image1048.wmf]17

16

 học sinh lớp 6A

Tổng số phần của 3 lớp: 18+16+17 = 51 (phần)

Số học sinh lớp 6A là: (102 : 51) . 16 = 32 (học sinh)

Số học sinh lớp 6B là: (102 : 51) . 18 = 36 (học sinh)

Số học sinh lớp 6C là: (102 : 51) . 17 = 34 (học sinh)

Bài 6:  1/ Giữ nguyên tử số, hãy thay đổi mẫu số của phân số 
[image: image1049.wmf]275

289

 soa cho giá trị của nó giảm đi 
[image: image1050.wmf]7

24

 giá trị của nó. Mẫu số mới là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Gọi mẫu số phải tìm là x, theo đề bài ta có:


[image: image1051.wmf]2752757275275727517275
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Vậy x = 
[image: image1052.wmf]275

408


Bài 7:  Ba tổ công nhân trồng được tất cả 286 cây ở công viên. Số cây tổ 1 trồng được bằng 
[image: image1053.wmf]9

10

 số cây tổ 2 và số cây tổ 3 trồng được bằng 
[image: image1054.wmf]24

25

số cây tổ 2. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

90 cây; 100 cây; 96 cây.

                  **************************************************                
Chủ đề 19:  TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NÓ
A. MỤC TIÊU

- HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phan số của nó

- Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó, ứng dụng vào việc giải các bài toán thực tế.

- Học sinh thực hành trên máy tính cách tìm giá trị phân số của một số cho trước.

B. NỘI DUNG

Bài tập

Bài 1:  1. Một lớp học có số HS nữ bằng 
[image: image1055.wmf]5

3

 số HS nam. Nếu 10 HS nam chưa vào lớp thì số HS nữ gấp 7 lần số HS nam. Tìm số HS nam và nữ của lớp đó.

2. Trong giờ ra chơi số HS ở ngoài bằng 1/5 số HS trong lớp. Sau khi 2 học sinh vào lớp thì số số HS ở ngoài bừng 1/7 số HS ở trong lớp. Hỏi lớp có bao nhiêu HS?

Hướng dẫn:

1. Số HS nam bằng 
[image: image1056.wmf]3

5

 số HS nữ, nên số HS nam bằng 
[image: image1057.wmf]3

8

 số HS cả lớp.

Khi 10 HS nam chưa vào lớp thì số HS nam bằng 
[image: image1058.wmf]1

7

 số HS nữ tức bằng 
[image: image1059.wmf]1

8

 số HS cả lớp.

Vậy 10 HS biểu thị 
[image: image1060.wmf]3

8

 - 
[image: image1061.wmf]1

8

 = 
[image: image1062.wmf]1

4

 (HS cả lớp)

Nên số HS cả lớp là: 10 : 
[image: image1063.wmf]1

4

= 40 (HS)

Số HS nam là : 40. 
[image: image1064.wmf]3

8

 = 15 (HS)

Số HS nữ là : 40. 
[image: image1065.wmf]5

8

 = 25 (HS)

2. Lúc đầu số HS ra ngoài bằng 
[image: image1066.wmf]1

5

 số HS trong lớp, tức số HS ra ngoài bằng 
[image: image1067.wmf]1

6

 số HS trong lớp.

Sau khi 2 em vào lớp thì số HS ở ngoài bằng 
[image: image1068.wmf]1

8

 số HS của lớp. Vậy 2 HS biểu thị 


[image: image1069.wmf]1

6

-
[image: image1070.wmf]1

8

 = 
[image: image1071.wmf]2

48

 (số HS của lớp)

Vậy số HS của lớp là: 2 : 
[image: image1072.wmf]2

48

 = 48 (HS)

Bài 2:  1. Ba tấm vải có tất cả 542m. Nết cắt tấm thứ nhất 
[image: image1073.wmf]1

7

, tấm thứ hai 
[image: image1074.wmf]3

14

, tấm thứ ba bằng 
[image: image1075.wmf]2

5

 chiều dài của nó thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau. Hỏi mỗi tấm vải bao nhiêu mét?

Hướng dẫn:

Ngày thứ hai hợp tác xã gặt được:


[image: image1076.wmf]571377
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 (diện tích lúa)

Diện tích còn lại sau ngày thứ hai:


[image: image1077.wmf]1571
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 (diện tích lúa)


[image: image1078.wmf]1

3

 diện tích lúa bằng 30,6 a. Vậy trà lúa sớm hợp tác xã đã gặt là:

30,6 : 
[image: image1079.wmf]1

3

 = 91,8 (a)

Bài 3: Một người có xoài đem bán. Sau khi án được 2/5 số xoài và 1 trái thì còn lại 50 trái xoài. Hỏi lúc đầu người bán có bao nhiêu trái xoài

Hướng dẫn

Cách 1: Số xoài lức đầu chia 5 phần thì đã bắn 2 phần và 1 trái. Như vậy số xoài còn lại là 3 phần bớt 1 trsi tức là: 3 phần bằng 51 trái. 

Số xoài đã có là 
[image: image1080.wmf]5

.585

31

=

 trái

Cách 2: Gọi số xoài đem bán có a trái. Số xoài đã bán là 
[image: image1081.wmf]2

1

5
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Số xoài còn lại bằng: 


[image: image1082.wmf]2
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(trái)

                                      ***************************************
Chủ đề 20:  TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
A. MỤC TIÊU
· HS hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.

· Có kĩ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăn và tỉ lệ xích.

· Có ý thức áp dụng các kiến thức và kĩ năng nói teen vào việc giải một số bài toán thực tiễn.

B. NỘI DUNG
Bài tập

Bài 1:  1. Một ô tô đi từ A về phía B, một xe máy đi từ B về phía A. Hai xe khởi hành cùng một lúc cho đến khi gặp nhau thì quãng đường ôtô đi được lớn hơn quãng đường của xe máy đi là 50km. Biết 30% quãng đường ô tô đi được bằng 45% quãng đường xe máy đi được. Hỏi quãng đường mỗi xe đi được bằng mấy phần trăm quãng đường AB.

2. Một ô tô khách chạy với tốc độ 45 km/h từ Hà Nội về Thái Sơn. Sau một thời gian một ôtô du lịch cũng xuất phát từ Hà Nội đuổi theo ô tô khách với vận tốc 60 km/h. Dự định chúng gặp nhau tại thị xã Thái Bình cách Thái Sơn 10 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Thái Sơn?

Hướng dẫn:

1. 30% = 
[image: image1083.wmf]39

1030

=

 ; 45% = 
[image: image1084.wmf]9

20



[image: image1085.wmf]9

30

 quãng đường ôtô đi được bằng 
[image: image1086.wmf]9

20

 quãng đường xe máy đi được. 

Suy ra, 
[image: image1087.wmf]1

30

 quãng đường ôtô đi được bằng 
[image: image1088.wmf]1

20

 quãng đường xe máy đi được.

Quãng đường ôtô đi được: 50: (30 – 20) x 30 = 150 (km)

Quãng đường xe máy đi được: 50: (30 – 20) x 20 = 100 (km)

2. Quãng đường đi từ N đến Thái Bình dài là: 40 – 10 = 30 (km)

Thời gian ôtô du lịch đi quãng đường N đến Thái Bình là: 30 : 60 = 
[image: image1089.wmf]1

2

 (h)

Trong thời gian đó ôtô khách chạy quãng đường NC là: 40.
[image: image1090.wmf]1

2

= 20 (km)

Tỉ số vận tốc của xe khách trước và sau khi thay đổi là: 
[image: image1091.wmf]409

458

=


Tỉ số này chính lầ tỉ số quãng đường M đến Thái Bình và M đến C nên:


[image: image1092.wmf]9

8

MTB

MC

®

=


M
[image: image1093.wmf]®

TB – MC = 
[image: image1094.wmf]9

8

MC – MC = 
[image: image1095.wmf]1

8

MC

Vậy quãng đường MC là: 10 : 
[image: image1096.wmf]1

8

 = 80 (km)

Vì M
[image: image1097.wmf]®

TS = 1 - 
[image: image1098.wmf]3

13

 = 
[image: image1099.wmf]10

13

 (H
[image: image1100.wmf]®

TS)

Vậy khoảng cách Hà Nội đến Thái Sơn (HN
[image: image1101.wmf]®

TS) dài là:

100 : 
[image: image1102.wmf]10

13

 = 100.
[image: image1103.wmf]13

10

 = 130 (km)

Bài 2: . 1. Nhà em có 60 kg gạo đựng trong hai thùng. Nếu lấy 25% số gạo của thùng thứ nhất chuyển sang thùng thứ hai thì số gạo của hai thùng bằng nhau. Hỏi số gạo của mỗi thùng là bao nhiêu kg?

Hướng dẫn:

Nếu lấy số gạo thùng thứ nhất làm đơn vị thì số gạo của thùng thứ hai bằng 
[image: image1104.wmf]1

2

(đơn vị) (do 25% = 
[image: image1105.wmf]1

4

) và 
[image: image1106.wmf]3

4

 số gạo của thùng thứ nhất bằng số gạo của thùng thứ hai + 
[image: image1107.wmf]1

4

 số gạo của thùng thứ nhất.

Vậy số gạo của hai thùng là: 
[image: image1108.wmf]13

1

22

+=

 (đơn vị)


[image: image1109.wmf]3

2

đơn vị bằng 60 kg. Vậy số gạo của thùng thứ nhất là: 
[image: image1110.wmf]32

60:60.40

23

==

(kg)

Số gạo của thùng thứ hai là: 60 – 40 = 20 (kg)

Bài 3:  Một đội máy cày ngày thứ nhất cày được 50% ánh đồng và thêm 3 ha nữa. Ngày thứ hai cày được 25% phần còn lại của cánh đồng và 9 ha cuối cùng. Hỏi diện tích cánh đồng đó là bao nhiêu ha?

2. Nước biển chưa 6% muối (về khối lượng). Hỏi phải thêm bao nhiêu kg nước thường vào 50 kg nước biển để cho hỗn hợp có 3% muối?

Hướng dẫn:

1. Ngày thứ hai cày được: 
[image: image1111.wmf]3

9:12

4

=

(ha)

Diện tích cánh đồng đó là: 
[image: image1112.wmf](

)

50

123:30

100

+=

(ha)

2. Lượng muối chứa trong 50kg nước biển: 
[image: image1113.wmf]506

3

100

´

=

(kg)

Lượng nước thường cần phải pha vào 50kg nước biển để được hỗn hợp cho 3% muối:

100 – 50 = 50 (kg)

Bài4: Trên một bản đồ có tỉ lệ xích là 1: 500000. Hãy tìm:

a. Khoảng cách trên thực tế của hai điểm trên bản đồ cách nhau 125 milimet.

b. Khoảng cách trên bản đồ của hai thành phố cách nhau 350 km (trên thực tế).

Hướng dẫn

a. Khảng cách trên thực tế của hai điểm là:

125.500000 (mm) = 125500 (m) = 62.5 (km).

b. Khảng cách giữa hai thành phố trên bản đồ là:

350 km: 500000 = 350000:500000 (m) = 0.7 m

Ngày soạn: 26.10.2017





           
  Kí duyệt
BUỔI 9                                                                                                                    
   Lê Thị Thu Lệ
                ÔN TẬP.KHI NÀO THÌ AM+MB = AB ?
I MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 


-  Củng cố một điểm nằm giữa hai điểm Avà B thì AM + MB =AB.


2. Kỹ năng:


- HS nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. 


- B​ước đầu tập suy luận:

  
(( Nếu có a + b = c và biết hai trong ba số thì tìm ra số kia)) 


3. Thái độ: Cẩn thận tự tin khi đo các đoạn thẳng và khi cộng các độ dà
II. Bài tập:
	* Dạng 1: Các bài tập " Nếu M nằm giữa A và B
[image: image1114.wmf]Û

AM + MA = AB " 

Bài 49/SGK
YC HS đọc đề bài.

? Đầu bài cho gì, hỏi gì.

2 HS lên bảng làm bài, HS khác làm bài vào vở và nhận xét.

GV nhận xét.

Bài 47SBT/102

YC HS làm bài 47 SBT

? HS đọc đề bài

HS  đứng tại chỗ làm bài 

HS khác nhận xét, GV nhận xét

* Dạng 2:  M không nằm giữa Avà B 
[image: image1115.wmf]Û

MA + MB 
[image: image1116.wmf]¹

AB.

YC HS làm bài 48/SBT

YC HS đọc đề bài và tóm tắt đề bài.

-Để chứng tỏ A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ta làm như​ thế nào?

HS suy nghĩ trả lời

YC HS giải thích với từng điểm.

HS lên bảng thực hiện.

HS ở d​ưới làm bài vào vở.

-Theo câu a thì ba điểm A,M,B có thẳng hàng không? vì sao?

-HS dựa vào câu a để trả lời.

BT thêm: 1,Cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA = 3 cm, OB = 5 cm. Tính AB

2, Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 7 cm. Tính MN?


	Bài 49.SGK

[image: image1117.emf]A

B

A

B

M

N

NM


a. AN = AM + MN

    BM = BN + NM

Theo  đề bài ta có AN = BM, ta có AM + MN = BN + NM

            Hay: AM = BN

b. AM = AN + NM

    BN = BM + MN

Theo giả thiết AN = BM, mà NM = MN suy ra AM = BN

Bài 47SBT/102

a. AC + BC = AB 
[image: image1118.wmf]Þ

C nằm giữa Avà B.

b.  AB + BC = AC 
[image: image1119.wmf]Þ

 B nằm giữa A và C 

c.BA + AC = BC 
[image: image1120.wmf]Þ

 A nằm giữa B a

và C

Bài 48/SBT

a)Theo đầu bài ta có:

AM + MB = 3 . 7+ 2 . 3 = 6(cm) 

Mà AB= 5cm 
[image: image1121.wmf]Þ

AM + MB 
[image: image1122.wmf]¹

AB 
[image: image1123.wmf]Þ

M không nằm giữa Avà B.

 AM + AB = 3 . 7 + 5 = 8 . 7(cm) 

Mà MB= 2.3 cm 
[image: image1124.wmf]Þ

AM + AB  
[image: image1125.wmf]¹

 MB 


[image: image1126.wmf]Þ

 A không nằm giữa M vàB.

BM +AB = 2,3+ 5= 7,3 ( cm) 

Mà MA = 3,7cm 
[image: image1127.wmf]Þ

BM + AB
[image: image1128.wmf]¹

MA 


[image: image1129.wmf]Þ

B không nằm giữa A và M.


[image: image1130.wmf]Þ

trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằmgiữa  hai điểm còn lại.

b) Theo câu a: không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại tức là ba điểm A,B,  M  không thẳng hàng.


III. RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH
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Quy đồng mẫu dương rồi so sánh các tử :tử nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn 





Quy đồng tử dương rồi so sánh các mẫu có cùng dấu “+” hay cùng dấu “-“: mẫu nào nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn .





(Tích chéo với các mẫu b và d đều là dương )


 +Nếu a.d>b.c thì �EMBED Unknown���        + Nếu a.d<b.c thì �EMBED Unknown���;   + Nếu a.d=b.c thì �EMBED Unknown���











Dùng số hoặc phân số làm trung gian .





Dùng tính chất sau với m�EMBED Unknown���0 :   


�EMBED Unknown���	    �EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���	    �EMBED Unknown���





Đổi phân số lớn hơn đơn vị ra hỗn số để so sánh :


+Hỗn số  nào có phần nguyên lớn hơn thì hỗn số  đó lớn hơn.


+Nếu phần nguyên bằng nhau thì xét so sánh các phân số kèm theo.
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